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Lời mở đầu
Mọi lời ca ngợi, tạ ơn và tán dương đều thuộc về Allah, Đấng đã hướng dẫn 

chúng ta đến với Islam, dẫn lối chúng ta đến những con đường bình an, và đã phái 
đến giữa chúng ta Người cao quý nhất trong nhân loại - Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم. 
Cầu xin Allah ban cho Người صلى الله عليه وسلم thật nhiều sự bình an và phúc lành.

Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến các bạn giáo trình này, với mục đích 
trình bày về tôn giáo Chân Lý (Islam), và giải thích những điều thiết yếu cả về lý 
thuyết lẫn thực hành. Giáo trình sẽ là chiếc chìa khóa mở ra sự nhận thức về tôn 
giáo của mình và là công cụ hỗ trợ bạn trong việc thực hành các nghi lễ thờ phượng 
trong Islam. Giáo trình này sẽ cung cấp cho các bạn:

1. Giải thích ngắn gọn về tôn giáo Islam và những chủ đề quan trọng nhất.

2. Cái nhìn tổng quan về Thiên Kinh Qur’an Cao Quý, cùng với phần giải thích ý 
nghĩa một số chương Qur’an ngắn.

3. Giải thích ngắn gọn về các quy định liên quan đến những hành động thờ 
phượng bắt buộc.

4. Giải thích ngắn gọn những quy định quan trọng trong các giao dịch, phong tục 
tập quán và đạo đức trong Islam.

Giáo trình được thiết kế thành các đơn vị (chương/bài) theo một kế hoạch giảng 
dạy chi tiết, trong đó các bài học của mỗi đơn vị được phân bổ trong sáu ngày với 
thời lượng cụ thể cho từng bài. Đồng thời, giáo trình được xây dựng theo phương 
pháp sư phạm bao gồm nhiều hoạt động và bài tập giúp tân Muslim ghi nhớ và hiểu 
bài học, kèm theo hệ thống câu hỏi đánh giá cuối mỗi đơn vị để người học tự kiểm 
tra mức độ tiếp thu. Bên cạnh đó, giáo trình còn tích hợp nhiều hình thức giảng dạy 
được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả quá trình học tập và hỗ trợ người học nắm 
vững nội dung, cụ thể như sau: Giáo trình còn kèm theo các sơ đồ và hình ảnh minh 
họa nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho tân Muslim và hỗ trợ họ nắm vững nội 
dung, cụ thể như sau:

Chào mừng bạn đến với hành trình học tập thú vị này.

Màu sắc này biểu thị tầm quan trọng của thông tin này, và khả năng 
có câu hỏi liên quan đến nó ở cuối bài học.

Biểu tượng ghi chú này 
biểu thị phần định nghĩa 
và giải thích cho một từ 
xuất hiện trong bài học.

Tài liệu tham khảo mở 
rộng theo chủ đề bài học, 
do Trung tâm Osoul biên 
soạn.

Phần này chỉ ra chủ đề 
thảo luận giữa giáo viên và 
học sinh, nhằm phát triển 
khả năng tư duy và suy 
luận của học sinh.

Bao gồm hoạt động thực 
hành dựa trên tư duy, suy 
luận hoặc ghi nhớ.

Thảo luận

Đọc thêm

Bài tập
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Buổi học Các mục Thời gian

Ngày 1

Buổi 1

Phần mở đầu
1.	 Giới thiệu và các lưu ý.
2.	 Những câu hỏi hiện sinh: (Chúng ta là ai? Chúng ta 

sẽ đi về đâu?).
3.	 Hồng ân được hướng dẫn.

10
phút

Islam:
1.	 Islam là gì?
2.	 Tại sao tôi chấp nhận Islam?
3.	 Tính toàn cầu của Islam.
4.	 Islam xóa bỏ tội lỗi trong quá khứ.
5.	 Islam là tôn giáo cuối cùng.
6.	 Sứ mệnh Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم.
7.	 Tiêu chuẩn phân biệt sự ưu việt trong Islam.
8.	 Học giáo lý: Các trụ cột của Islam.

30
phút

Làm sao để tôi trở thành người Muslim?
1.	 Hai lời chứng nhận Shahadah.
2.	 Ý nghĩa hai lời chứng nhận Shahadah.
3.	 Điều kiện của hai lời chứng nhận Shahadah.

20
phút

Nghỉ giải lao

Buổi 2

Tôi thực hiện Wudu như thế nào? (thực hành) 20
phút

Tôi hành lễ Salah như thế nào? (thực hành) 20
phút

Học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa chương Al-Fatihah. 20
phút

Giáo Án

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nhật ký 
ngày 1
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Buổi học Các mục Thời gian

Ngày 2

Buổi 1

Đức tin (Iman) là gì?
Các trụ cột của đức tin (Iman):

1.	 Đức tin nơi Allah.
2.	 Đức tin nơi các Thiên Thần.
3.	 Đức tin nơi các Kinh Sách được mặc khải.
4.	 Đức tin nơi các vị Thiên Sứ.
5.	 Đức tin nơi Ngày Sau.
6.	 Đức tin vào định mệnh (Qadar).

Các thành quả của đức tin (Iman).

20
phút

Thiên Kinh Qur’an Cao Quý:
1.	 Qur’an là gì?
2.	 Qur’an nguồn dưỡng chất cho tâm hồn và trí tuệ.
3.	 Qur’an một phương pháp sống.
4.	 Các câu chuyện của các vị Thiên Sứ trong Qur’an.

20
phút

Học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa chương Al-Ikhlas 20
phút

Nghỉ giải lao

Buổi 2

Sự Thờ Phượng:
1.	 Ý nghĩa của sự thờ phượng.
2.	 Điều kiện để sự thờ phượng được chấp nhận.
3.	 Các loại hình thờ phượng.

15
phút

Sự Thanh Tẩy (Taharah)
Các loại thanh tẩy

1.	 Thanh tẩy hữu hình: Nguyên tắc cơ bản là mọi vật đều 
được coi là thanh sạch, các chất ô uế (Najasah), loại 
bỏ chất ô uế, thực hiện nhu cầu tự nhiên (đi vệ sinh).

2.	 Thanh tẩy vô hình: Loại bỏ trạng thái Hadath, loại 
nước sử dụng để xóa bỏ trạng thái Hadath.

45
phút

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nhật ký 
ngày 2
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Buổi học Các mục Thời gian

Ngày 3

Buổi 1

Tôi thực hiện Wudu như thế nào? (lý thuyết)
1.	 Ý nghĩa Wudu.
2.	 Chúng ta thực hiện Wudu như thế nào?
3.	 Những điều làm mất Wudu.
4.	 Những trường hợp bắt buộc phải Wudu.
5.	 Cách lau lên tất (vớ).

40
phút

Học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa Chương Al-Falaq 20
phút

Nghỉ giải lao

Buổi 2

Tôi tắm Ghusl như thế nào?
1.	 Ý nghĩa Ghusl.
2.	 Cách thực hiện tắm Ghusl?
3.	 Khi nào bắt buộc phải tắm Ghusl?
4.	 Điều cấm với người đang trong trạng thái Junub.
5.	 Tayammum.

20
phút

Kinh nguyệt và máu hậu sản:
1.	 Các loại máu xuất ra từ phụ nữ.
2.	 Quy định giáo luật về máu kinh nguyệt và hậu sản.

20
phút

Học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa chương An-Nas. 20
phút

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nhật ký 
ngày 3
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Buổi học Các mục Thời gian

Ngày 4

Buổi 1

Học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa chương Al-Kafirun. 20
phút

Tôi dâng lễ nguyện Salah như thế nào? (lý thuyết):
1.	 Salah là gì?
2.	 Tại sao phải thực hiện Salah?
3.	 Vị thế của Salah.
4.	 Các điều kiện của Salah.
5.	 Năm lễ nguyện Salah.
6.	 Chúng ta hành lễ Salah như thế nào?

40
phút

Nghỉ giải lao

Buổi 2

Lễ nguyện Salah
1.	 Hoàn thiện cách hành lễ Salah.
2.	 Salah Jumu’ah (thứ sáu).

60
phút

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nhật ký 
ngày 4
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Buổi học Các mục Thời gian

Ngày 5

Buổi 1

Học thuộc lòng và hiếu ý nghĩa chương Al-Kawthar 20
phút

Zakah:
1.	 Zakah là gì?
2.	 Tại sao chúng ta xuất Zakah?
3.	 Chúng ta xuất Zakah như thế nào?

20
phút

Nhịn Chay:
1.	 Nhịn chay là gì?
2.	 Tại sao chúng ta nhịn chay?
3.	 Những điều làm hư sự nhịn chay.
4.	 Ai được phép không nhịn chay Ramadan?

20
phút

Hajj:
1.	 Hajj là gì?
2.	 Tại sao chúng ta hành hương Hajj?
3.	 Ai bắt buộc phải thực hiện Hajj?

10
phút

Nghỉ giải lao

Buổi 2

Học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa chương Al-Asr 20
phút

Trang phục:
1.	 Nguyên tắc cơ bản về trang phục.
2.	 Những loại trang phục bị cấm.

30
phút

Đồ ăn và thức uống
1.	 Nguyên tắc cơ bản của thực phẩm.
2.	 Các loại thức ăn và đồ uống bị cấm.
3.	 Những điều kiện nào để việc giết mổ được xem là 

hợp lệ theo giáo luật?
4.	 Quy định về sản phẩm thịt bán trong nhà hàng và 

cửa hàng.

30
phút

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nhật ký 
ngày 5
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Buổi học Các mục Thời gian

Ngày 6

Buổi 1

Giao Dịch Tài Chính:
1.	 Giao dịch tài chính là gì?
2.	 Nguyên tắc cơ bản trong giao dịch tài chính.
3.	 Các giao dịch tài chính bị cấm.

30
phút

Đạo Đức:
1.	 Đạo đức trong Islam.
2.	 Giá trị của phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
3.	 Các lĩnh vực đạo đức trong Islam.

30
phút

Nghỉ giải lao

Buổi 2

Ôn tập các chương Kinh đã học thuộc. 30
phút

Ôn lại cách thực hiện Wudu và Salah. 30
phút

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nhật ký 
ngày 6
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Tôn Giáo Islam
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Chương một

Tôn Giáo Islam



Các bài học của chương

1 	Islam Và Những Câu Hỏi Lớn

2 	 Islam Là Gì?

3 	Làm Sao Để Tôi Trở Thành Một Người 
Muslim?

4 	Đức Tin



Chúng Ta Là Ai?
Islam định nghĩa con người là một trong muôn vàn tạo vật của Allah Đấng Tối Cao. Ngài đã 

ban cho con người địa vị ưu việt trội hơn hẳn nhiều tạo vật khác, đồng thời chế phục nhiều tạo 
vật phải phục vụ con người, giúp họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong suốt cuộc đời. 
Allah Đấng Tối Cao phán: {Quả thật, TA (Allah) đã ban sự tôn vinh cho con cháu của Adam 
(khi TA ra lệnh bảo các Thiên Thần quỳ lạy chào ông tổ Adam của họ) và TA đã chuyên chở họ 
trên đất liền (bằng động vật cũng như các phương tiện khác) và trên biển khơi (bằng tàu bè), 
TA đã cấp cho họ biết bao bổng lộc tốt đẹp, và TA đã làm cho họ vượt trội hơn nhiều tạo vật 
khác mà TA đã tạo.} [chương 17 – Al-Isra: 70].

Islam Và Những 
Câu Hỏi Lớn

Con người luôn trăn trở với những câu hỏi liên quan đến sự tồn tại của bản thân: 
Thực chất chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Mục đích tồn tại của chúng ta là gì? 
Và rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Islam đã đưa ra những câu trả lời đầy đủ và rõ ràng cho 
những thắc mắc ấy.

Mở đầu

Và Allah Đấng Tối Cao, đã đặt trong con người có những đặc 
tính tương đồng với:

	■ Các Thiên Thần: Trong sự thanh khiết và thờ phượng của họ.
	■ Các loài Shaytan: Trong sự phủ nhận và bất tuân của chúng.
	■ Các loài động vật: Trong việc thỏa mãn những ham muốn và 

dục vọng của chúng.

Ngài đã đặt trong con người khả năng hướng đến điều tốt, cũng 
như khả năng ngả theo điều xấu, và ban cho họ những phương 
tiện để phân biệt giữa tốt và xấu, như bản tính tự nhiên (Fitrah) và 
lý trí (Aql).

Ngài đã tạo con người với ý chí tự do, có quyền lựa chọn, và chịu 
trách nhiệm cho những sự lựa chọn cũng như hành động của mình.

Câu hỏi đầu tiên

Bài 1

Những Thiên Thần (Mala’ikah): 
Họ là một trong những tạo vật 
của Allah, Đấng Tối Cao. Allah 
Đấng Toàn Năng đã tạo họ từ 
ánh sáng. Họ là những tạo vật 
hoàn toàn bị chi phối và phục 
tùng, là những bề tôi được tôn 
vinh. Họ không bao giờ bất 
tuân mệnh lệnh của Allah và 
luôn thực hiện những gì Ngài 
ra lệnh. Không ai biết được số 
lượng của họ ngoài Allah.
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Câu hỏi thứ hai

Câu hỏi thứ ba

Chúng Ta Đến Từ Đâu Và Mục Đích Tồn Tại 
Của Chúng Ta Là Gì?

Islam giải thích rằng nguồn gốc tạo hóa của con người là từ đất sét. 
Từ đó, Allah đã tạo nên Adam, vị tổ phụ của toàn thể nhân loại. Allah 
Đấng Tối Cao phán: {Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ 
tinh chất của đất sét.} [chương 23 – Al-Muminun: 12]. Mục đích của việc tạo 
ra con người là để thờ phượng Allah Đấng Tối Cao - dù Ngài hoàn toàn 
không cần đến sự thờ phượng của tạo vật. Allah Đấng Tối Cao phán: 
{TA (Allah) đã không tạo ra loài Jinn và loài người ngoại trừ là để chúng 
thờ phượng một mình TA.} [chương 51 – Azd-Zdariyat: 56].

Hãy so sánh quan niệm của bạn về ý nghĩa sự tồn tại trước và sau khi 
bạn gia nhập Islam?

........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?
Thiên Kinh Qur’an Cao Quý chỉ rõ rằng mỗi con người đều sẽ phải chết trong cõi đời này. 

Cái chết đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn hành động, và khởi đầu của giai đoạn bị xét hỏi 
và chịu sự thưởng phạt. Allah Đấng Tối Cao phán: {Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ chết 
và họ cũng sẽ chết. Rồi vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, các ngươi sẽ đối chất với nhau trước 
Thượng Đế của các ngươi (để biết ai là người của chân lý và ai là kẻ của sự ngụy tạo và sai 
trái).} [chương 39 – Az-Zumar: 30, 31].

Khi con người chết đi, họ bước sang giai đoạn mới nơi sẽ bị chất vấn về tôn giáo và nhận 
phần thưởng, phạt cho những việc làm của mình. Allah Đấng Tối Cao phán: {Mỗi linh hồn đều 
phải nếm cái chết. Quả thật vào Ngày Phán Xét, các ngươi mới được trao cho đầy đủ phần 
công lao của mình. Do đó, ai được cứu khỏi Hỏa Ngục và được thu nhận vào Thiên Đàng thì 
y thực sự đã thành công. Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ chóng tàn, đầy dối 
trá.} [chương 3 – Ali ‘Imran: 185].

Đến Ngày Phục Sinh, Allah sẽ làm cho người chết sống lại từ mộ phần của họ để chịu phán 
xét và thưởng phạt. Những người có đức tin sẽ được thưởng bằng các khu vườn Thiên Đàng, 
còn những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu hình phạt nơi Hỏa Ngục. Allah Đấng Tối Cao phán: {Như 
thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) Kinh Qur’an bằng tiếng Ả-rập để Ngươi dùng 
cảnh báo thị trấn mẹ (Makkah) và những ai ở xung quanh nó; và để Ngươi cảnh báo về Ngày 
Triệu Tập, ngày mà không có gì phải hoài nghi (về sự xảy ra của nó). (Vào Ngày đó), một nhóm 
sẽ vào Thiên Đàng và một nhóm sẽ vào Hỏa Ngục.} [chương 42 – Ash-Shura: 7].

Adam

Trong Qur’an, Allah đã thuật 

lại cho chúng ta câu chuyện 

về sự tạo hóa Adam và 

nguồn gốc sự thù địch của 

Shaytan đối với Người. Hãy 

tham khảo phần diễn giải 

(Tafsir) các câu 30-39 của 

Chương Al-Baqarah.

Islam Và Những Câu Hỏi Lớn
Bài 1

Islam Và Những 
Câu Hỏi Lớn Ngoài ra, còn một mục tiêu phụ nữa, đó là xây dựng, cải tạo trái đất này, thiết lập công lý 

và lan toả điều thiện. Allah Đấng Tối Cao phán: {Chính Ngài đã tạo ra các ngươi từ đất và đã 
giao cho các ngươi trách nhiệm định cư và cải tạo nó.} [Chương 11 – Hud: 61]
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Việc xây dựng và phát triển Trái Đất là một trong những vai trò mà con 
người thực hiện trong cuộc đời mình. Để giúp con người hoàn thành sứ 
mệnh lớn lao này, Allah đã tạo nên bản chất của con người sao cho phù 
hợp để họ có khả năng gánh vác vai trò này. Hãy giải thích tại sao chỉ con 
người, chứ không phải bất kỳ tạo vật khác, có thể thực hiện được vai trò 
xây dựng và phát triển trái đất này?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Hãy kể ra một số tác động thực tế khi con người nhận thức được điều gì 
sẽ xảy ra sau cái chết?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Hồng Ân Được Hướng Dẫn:
Người nào nhận thức được mục đích 

khôn ngoan đằng sau việc họ được tạo 
ra và kết cục đang chờ đợi nhân loại vào 
Ngày Phán Xét, thì sẽ nhận ra rằng ân 
huệ vĩ đại nhất mà Allah ban cho các bầy 
tôi của Ngài chính là ân huệ được hướng 
dẫn đến tôn giáo chân lý và hành động 
đúng đắn. Vì lẽ đó, Allah Đấng Tối Cao 
đã bắt buộc các bầy tôi của Ngài phải cầu 
xin sự hướng dẫn (Hidayah) trong mỗi lần 
họ dâng lễ nguyện Salah, xin Ngài hướng 
dẫn họ đến con đường ngay chính - tức 
là tôn giáo Islam - con đường đưa đến sự 
hài lòng của Allah, Đấng Tối Cao.
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Tại sao Qur’an trình bày chi tiết về câu chuyện khởi nguyên của sự 
sáng tạo?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Islam đã ưu ái con người hơn các tạo vật khác như thế nào?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Mục đích của việc tạo hóa con người là gì?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu quan niệm của Islam về sự tồn tại của con người:
Hãy nêu cảm nhận của bạn về mức độ phù hợp của quan niệm đó với 
bản năng tự nhiên và cảm xúc trong trái tim bạn.

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá

Khi con người chết đi, họ bước sang giai đoạn mới nơi sẽ bị chất vấn 
về tôn giáo và nhận phần thưởng, phạt cho những việc làm của mình.

 Đúng	  Sai

Mục đích của việc tạo ra con người là để xây dựng và cải tạo trái đất, 
nhằm sinh sống trên đó.

 Đúng	  Sai

1

3

4

5

2
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Islam là tôn giáo mà Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم, là sự kế thừa 
trọn vẹn những thông điệp các vị Sứ Giả trước đó đã mang đến. Nền tảng của Islam dựa 
trên đức tin rằng chỉ có một Thượng Đế đích thực duy nhất xứng đáng được thờ phượng, 
không có đối tác nào cùng với Ngài, Ngài chính là Allah, Đấng Toàn Năng và Tối Cao. Ngài 
không cần ai hỗ trợ trong quyền cai trị của Ngài, và không có trung gian giữa Ngài và các 
tôi tớ của Ngài. Nhưng tại sao tôi phải chấp nhận Islam? Liệu nó có phải là tôn giáo dành 
cho toàn nhân loại hay chỉ dành riêng cho người Ả Rập? Ai là vị Sứ Giả của Islam? Và liệu 
có vị Thiên Sứ nào khác sẽ đến sau Người không?

Tại Sao Tôi Chấp Nhận Islam?
Có thể một số người sẽ tự hỏi: Tại sao tôi phải chấp nhận Islam?

Và câu trả lời là: Tôi chấp nhận Islam là điều cần thiết vì nhiều lý do, bao gồm:

Thứ nhất: Islam là tôn giáo mà Allah đã hài lòng chọn cho các bề tôi của Ngài, và Ngài 
không chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào khác ngoài Islam. Allah Đấng Tối Cao phán: {Ai chọn 
lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.} [chương 3 - Al-’Imran: 85].

Thứ hai: Islam là tôn giáo của tất cả các vị Thiên Sứ, và Islam ra lệnh phải tin tưởng vào 
tất cả các vị Thiên Sứ mà không phân biệt giữa bất kỳ ai trong số họ. Allah Đấng Tối Cao 
phán: {Các ngươi hãy nói với họ (hỡi những người Muslim!): “Chúng tôi tin tưởng vào Allah, 
tin tưởng vào những gì đã được mặc khải cho chúng tôi, cho Ibrahim, cho Isma’il, cho Is-haq, 
cho Ya’qub, cho mười hai bộ lạc của Israel; chúng tôi tin vào những gì đã được thiên khải 
cho Musa, cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi được Thượng Đế của Họ cử phái đến, chúng 
tôi không hề phân biệt bất cứ ai trong số Họ và chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần phục 
Ngài).”} [chương 2 – Al-Baqarah: 136].

Sự khác biệt giữa các vị Thiên Sứ là sự khác biệt trong các quy định giáo luật liên quan 
đến hành vi của những người bề tôi. Đấng Ân Phúc và Tối Cao phán: {TA (Allah) đã quy định 
cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối riêng biệt.} [chương 
5 – Al-Ma-idah: 48]. Nghĩa là: Allah đã quy định cho mỗi cộng đồng một hệ thống giáo luật để họ 
tuân theo và một con đường (phương thức thờ phượng) để họ đến gần Ngài. Vì vậy, mỗi cộng 
đồng tín đồ đều có những quy tắc riêng và những luật lệ phù hợp với họ. Nhưng về đức tin, 

Islam Là Gì?
Bài 2

Mở đầu
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thì đức tin của các vị Thiên Sứ là một. Sau đó, Allah đã cử vị Thiên Sứ cuối cùng của Ngài, 
Muhammad صلى الله عليه وسلم, để khép lại chuỗi các vị Thiên Sứ và Sứ Giả, cũng như hoàn tất các luật lệ 
bằng luật lệ của Người. Từ đó, Ngài không chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào khác ngoài Islam.

Thứ ba: Việc gia nhập Islam là con đường dẫn đến hạnh phúc ở đời này và sự cứu rỗi ở 
Đời Sau. Do đó, không ai có thể được cứu rỗi ở Đời Sau nếu đã nghe đến lời mời gọi của 
Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم mà vẫn không tin tưởng và tuân theo Người. Allah Đấng Tối Cao 
phán: {Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không 
bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.} [chương 
3 - Al-’Imran: 85]. Và Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم nói: “Thề bởi Đấng nắm linh hồn của Muhammad trong tay 
Ngài! Không ai trong cộng đồng này dù là người Do Thái hay Thiên Chúa nghe về ta, rồi chết 
mà không tin vào điều mà ta được cử phái mang đến, trừ phi y sẽ là cư dân của Hỏa Ngục.” 
[Hadith do Muslim ghi lại, số: 153].

Thứ tư: Islam đưa ra những câu trả lời đầy đủ và thuyết phục cho những câu hỏi lớn của tôi: 
Mục đích tồn tại của tôi trên thế giới này là gì? Tôi từ đâu đến? Và tôi sẽ đi về đâu sau khi chết?

Thứ năm: Islam là tôn giáo phù hợp với bản năng tự nhiên (fitrah) của con người, khởi 
đầu bằng giá trị cốt lõi vĩ đại nhất là sự thờ phượng một mình Allah – Đấng Tối Cao duy nhất 
(Tawheed), và được hoàn thiện bằng những chuẩn mực đạo đức và ứng xử cao đẹp, dẫn dắt 
con người đến phẩm hạnh ngay chính và cao quý.

Vì sao Islam được xem là tôn giáo của mọi vị Thiên Sứ?

........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Những Đặc Điểm Nổi Bật Của Islam:
Tôn giáo Islam có những đặc điểm nổi bật so với các tôn giáo khác, trong đó đáng chú ý nhất là:

Điểm lưu ý

Islam tôn trọng phong tục và truyền thống của các dân tộc, 
không bắt buộc họ thay đổi trừ khi những điều đó đi ngược 
lại với các quy định và giáo lý của Islam.

1 Islam Là Tôn Giáo Toàn Cầu

Islam không phải là tôn giáo dành riêng cho người Ả Rập, mà là tôn giáo được Allah Đấng 
Tối Cao chọn cho toàn thể nhân loại. Vì thế, Allah Đấng Tối Cao đã phán với vị Thiên Sứ của 
Ngài, Muhammad صلى الله عليه وسلم: {TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để mang lại hồng phúc cho 
vũ trụ và vạn vật.} [chương 21 - Al- Ambiya: 107].

Chắc chắn, Allah Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã làm cho Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم trở thành biểu tượng 
của lòng thương xót dành cho toàn nhân loại, hướng dẫn họ đến con đường đức tin. Ngài 
cũng ban cho Người một bộ luật toàn diện nhất, thấm đượm sự nhân từ và tràn đầy lòng 
thương xót dành cho nhân loại.

Islam Là Gì?
Bài 2

Islam Là Gì?

21



2 Islam Xóa Bỏ Mọi Tội Lỗi Trong Quá Khứ

Khi một người chấp nhận gia nhập Islam một cách chân thành, thì chắc chắn Allah, Đấng 
Nhân Từ và Khoan Dung sẽ tha thứ cho họ tất cả những tội lỗi trước đây mà họ đã phạm 
phải. Đây là một trong những vẻ đẹp của Islam. Allah đã phán với Thiên Sứ của Ngài, 
Muhammad صلى الله عليه وسلم: {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo những kẻ vô đức tin nếu chúng 
biết dừng lại (việc ngăn chặn Islam và có đức tin nơi Allah) thì tội lỗi của chúng trong quá khứ 
sẽ được tha thứ} [chương 8 – Al-Anfal: 38].

Một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم để tuyên thệ gia nhập Islam, nhưng anh ta đặt 
điều kiện rằng tội lỗi của mình trước đây phải được tha thứ. Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم đã báo tin vui cho 
anh ta và nói: “Anh không biết rằng Islam sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi trước đó sao?” [Hadith do Muslim 
ghi lại, số: 121].

3 Islam Là Tôn Giáo Cuối Cùng

Allah Đấng Tối Cao đã chỉ định Islam làm sự kế thừa và hoàn thiện các giáo luật được 
Thiên Khải trước đó, và đã chọn Islam làm tôn giáo cho toàn thể nhân loại cho đến Ngày Tận 
Thế. Do đó, không có tôn giáo nào chân lý trên mặt đất ngoài Islam. Allah Đấng Tối Cao phán: 
{Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao 
giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.} [chương 3 - Al-
’Imran: 85].

Bạn trả lời thế nào với người cho rằng Islam là tôn giáo dành riêng cho 
người Ả Rập?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận
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Vị Thiên Sứ Của Islam Là Ai?
Người Muslim tin rằng Muhammad صلى الله عليه وسلم là vị Thiên Sứ cuối 

cùng trong chuỗi các vị Thiên Sứ mà Allah đã cử phái đến 
với nhân loại để kêu gọi họ thờ phượng một mình Ngài duy 
nhất, không có bất kỳ thần linh nào khác ngoài Ngài. Sau 
Người صلى الله عليه وسلم, sẽ không có bất kỳ vị Thiên Sứ nào khác. Allah 
Đấng Tối Cao phán: {Muhammad không phải là cha của bất 
kỳ ai trong số những người đàn ông của các ngươi mà Y 
chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả 
thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ.} [chương 33 – Al-Ahzab 40].	

Học Hỏi Tôn Giáo:
	■ Người Muslim bắt buộc phải học hỏi những kiến thức tôn 

giáo cần thiết để thờ phượng Thượng Đế của mình một 
cách đúng đắn, dựa trên nền tảng kiến thức.

	■ Thiên sứ صلى الله عليه وسلم đã khuyến khích việc tìm hiểu sâu rộng về 
tôn giáo, Người صلى الله عليه وسلم nói rằng: “Nếu Allah muốn điều tốt cho 
người nào, thì Ngài sẽ ban cho người đó sự hiểu biết 
sâu sắc về tôn giáo” [Hadith do Al-Bukhari ghi lại, số: 71].

	■ Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم cũng cho biết rằng việc tìm 
kiếm, học hỏi kiến thức giáo lý (Islam) là con đường dẫn 
đến Thiên Đàng, Người صلى الله عليه وسلم nói: “Ai đi trên con đường để 
tìm kiếm kiến thức, thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho 
người đó một con đường dẫn đến Thiên Đàng.” [Hadith do 
Musim ghi lại, số: 2699].

Có rất nhiều sách mà một người Muslim có thể học để hiểu rõ các quy định giáo 
luật trong tôn giáo của mình, từ đó thờ phượng Allah một cách đúng đắn trên nền 

tảng kiến thức vững chắc. Để chọn được những sách hữu ích nhất, họ nên tìm 
đến các học giả có chuyên môn để được hướng dẫn.

Đọc thêm

Để hiểu rõ hơn về tiểu sử của 
Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم, hãy 
đọc cuốn sách “Muhammad 
– Thiên Sứ của Allah”, hiện 
có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ 
trên cửa hàng Osoul.

Quét mã QR 
để tải sách

Islam Là Gì?
Bài 2
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Tiêu Chuẩn Phân Biệt Sự Ưu Việt Trong Islam:
Allah Đấng Tối Cao đã đặt ra tiêu chuẩn phân biệt giữa các bầy tôi của Ngài là đức tin 

(Iman) và lòng kính sợ Allah (Taqwa). Sự khác biệt giữa những người Muslim nằm ở sức 
mạnh đức tin của họ, chứ không phải ở ngoại hình, dòng dõi, màu da hay tài sản. Allah Đấng 
Tối Cao phán: {Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người 
nữ và làm cho các ngươi thành các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. 
Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan 
đạo và sợ Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Thông Toàn.} 
[chương 49 Al-Hujurat: 13].

Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم đã nói: “Hỡi nhân loại! Hãy biết rằng Rabb (Đấng Chủ Tể) của các ngươi là Một, 
và tổ tiên (Adam) của các ngươi cũng là một. Không có sự ưu việt nào của người Ả Rập so với 
người không phải Ả Rập, hay của người không phải Ả Rập so với người Ả Rập, cũng như không 
có sự ưu việt nào của người da đỏ so với người da đen, hay người da đen so với người da đỏ, 
ngoại trừ bởi lòng kính sợ (Taqwa).” [Được ghi lại bởi Al-Bayhaqi trong Shu‘ab al-Iman, số: 4774]

Các Trụ Cột Của Islam
Tôn giáo Islam được xây dựng trên 

năm trụ cột:

Mỗi tín đồ Muslim bắt 
buộc phải tuân thủ 
những trụ cột này để 
Islam của họ được vẹn 
toàn. Việc thiếu sót bất 
kỳ trụ cột nào đều ảnh 
hưởng nghiêm trọng 
đến Islam của bạn.

Các Trụ Cột 
Của Islam

Chứng nhận rằng không 
có Thượng Đế đích thực 
nào xứng đáng được 
thờ phượng ngoại trừ 
Allah và Muhammad là 
Thiên Sứ của Allah.

Người Muslim bắt buộc 
phải thực hiện năm lễ 
nguyện Salah mỗi ngày. 
(chi tiết sẽ được giải thích)

Hai câu 
chứng nhận 
Shahadah

Duy trì lễ 
nguyện 
Salah

Nhịn chay 
tháng 

Ramadan

Hành hương 
Hajj đến Ngôi 

Nhà của 
Allah

Bố thí 
bắt buộc 
(Zakah)

3

2

1

4

5
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Sau khi xem đoạn video: “Cuộc sống mới của người Muslim”, 
hãy chia sẻ điều khiến bạn ấn tượng nhất trong Islam.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Những điều căn bản của tôn giáo mà người Muslim cần học để 
thờ phượng Allah như Ngài đã ra lệnh là gì?

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Tôn giáo Islam bao gồm các 
hướng dẫn:

 Về đạo đức.

 Về kiến thức.

 Về thực hành.

 Tất cả những điều trên.

Số lượng trụ cột của 
Islam là:

 6

 5

 4

 3

Quét mã 
QR để xem 

video

1

3

4

2

Sau khi Allah đã ban sự hướng dẫn để một người bước vào Islam, thì 
người ấy có nghĩa vụ học các nguyên lý nền tảng của tôn giáo nhằm 
thờ phượng Allah như Ngài đã truyền lệnh.

 Đúng	  Sai

Câu hỏi 
đánh giá
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Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với người mới gia nhập Islam 
chính là khoảnh khắc họ tuyên bố bước vào Islam thông qua lời tuyên xưng hai câu 
Shahadah. Với lời tuyên bố đó, họ đã tự công khai trước bản thân mình trước cả người 
khác rằng họ đã trở thành một con người khác với trước kia, và rằng từ thời khắc ấy, 
họ đã bước những bước đầu tiên trên con đường nhận biết chân lý và kiên định với 
nó. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai câu chứng nhận Shahadah, 
ý nghĩa của chúng, và những điều bắt buộc đối với một người Muslim sau khi chứng 
nhận Shahadah.	

Hai Câu Chứng Nhận Shahadah:
Allah Đấng Toàn Năng đã quy định việc đọc hai câu chứng nhận Shahadah là chìa khóa để 

gia nhập Islam, và hai câu chứng nhận đó là: 

	■ Ash ha du al laa i laa ha il lol loh.

	■ wa ash ha du anh na mu ham ma dar ro su lul loh.

Ý Nghĩa Của Hai Câu Chứng Nhận Shahadah Là Gì?
Thứ nhất: Ý nghĩa câu chứng nhận Shahadah: Laa i laa ha il lol loh. 

Nghĩa câu chứng nhận: “Ash ha du al laa i laa ha il lol loh” là: Tôi tin tưởng một cách chắc 
chắn rằng không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah 
duy nhất.

Câu chứng nhận Shahadah này bao hàm hai nội dung chính:

Khẳng định quyền 
được thờ phượng chỉ 

thuộc về một mình 
Allah duy nhất.

Phủ nhận quyền được 
thờ phượng khỏi tất cả 
những gì không phải là 

Allah, Đấng Tối Cao.

Thứ haiThứ nhất

Làm Sao Để Tôi Trở 
Thành Một Người Muslim?

Bài 3

Mở đầu
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Bản chất cốt lõi của tôn giáo Islam, vốn là tôn giáo của tất cả các vị Thiên Sứ; chính là thờ 
phượng một mình Allah duy nhất và phủ nhận mọi thần linh giả tạo được thờ phượng ngoài 
Ngài. Allah Đấng Tối Cao phán: {Không một Sứ Giả nào được cử phái đến trước Ngươi mà 
lại không được TA (Allah) mặc khải cho y rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
TA nên chỉ hãy thờ phượng riêng một mình TA.} [chương 21 – Al-Ambiya: 25].

Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phép tin tưởng rằng có một ai hay bất 
kỳ thần linh nào khác có quyền được thờ phượng ngoài Allah Đấng Tối Cao, và cũng không 
được phép dâng bất kỳ hình thức thờ phượng nào cho bất kỳ ai khác ngoài Allah, Đấng Tối Cao.

Thứ hai: Ý nghĩa câu chứng nhận Shahadah: Anh na mu ham ma dar ro su lul loh
Nghĩa của câu chứng nhận Shahadah: “wa ash ha du anh na mu ham ma dar ro su lul loh” 

là: Tôi chứng nhận với niềm tin vững chắc rằng Muhammad صلى الله عليه وسلم là Sứ Giả của Allah, là vị Thiên 
Sứ cuối cùng, sau Người sẽ không có một vị Thiên Sứ nào nữa, và rằng sứ mạng của Người là 
dành cho thoàn thể nhân loại. Allah Đấng Ân Phúc và Tối Cao phán: {Hồng phúc thay Đấng đã 
ban xuống Tiêu Chuẩn phân biệt phúc tội cho người bề tôi (Muhammad) của Ngài để Y làm vị 
cảnh báo cho muôn loài.} [chương 25 – Al-Furqan: 1].

Sau khi bạn tham khảo quyển 
sách: “Muhammad – Sứ Giả 
của Allah”, hãy ghi lại các 
thông tin giới thiệu về Thiên 
Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم:

Quét mã QR để 
tải sách

Bài tập

Tên của Người:

Dòng dõi của Người:

Sự ra đời của Người:

Tuổi thơ và quá trình trưởng thành:

Sứ mệnh Thiên Sứ của Người:

Cuộc di cư của Người:

Sự qua đời của Người:

Làm Sao Để Tôi Trở Thành Một Người Muslim?
Bài 3

Làm Sao Để Tôi Trở 
Thành Một Người Muslim?
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Tại sao lời chứng nhận Shahadah “Laa i laa ha il lol loh - Không có 
Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được thờ phượng ngoài Allah” lại 
bắt buộc phải phủ nhận tất cả những gì được tôn thờ ngoài Allah?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Những Điều Kiện Bắt Buộc Của Hai Câu Chứng Nhận Shahadah:
Việc chỉ đọc hai câu chứng nhận Shahadah là chưa đủ, mà phải hiểu rõ ý nghĩa và thực 

hành theo những điều bắt buộc từ hai câu chứng nhận này. Theo đó, điều kiện bắt buộc của 
câu chứng nhận Shahadah “Laa i laa ha il lol loh - Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài 
Allah” là phải phủ nhận tất cả những gì được thờ phượng ngoài Allah và tin tưởng rằng chỉ 
riêng Allah là Đấng Chủ Tể và là Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phượng, đồng thời 
phải thờ phượng Ngài một cách chân thành và thuần khiết. Allah Đấng Tối Cao phán: {Cho 
nên, ai phủ nhận Taghut (mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah) và có đức tin nơi Allah thì y đã 
nắm chắc sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt, bởi Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.} 
[chương 2 – Al-Baqarah: 256]. Và điều kiện bắt buộc của câu chứng nhận Shahadah “Muhammad 
Ro su lul loh – Muhammad là Sứ Giả của Allah” là tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những gì 
Người truyền đạt, tuân theo Người trong những điều Người ra lệnh hoặc ngăn cấm, và Không 
thờ phượng Allah bằng bất kỳ hình thức nào ngoài những gì Người صلى الله عليه وسلم đã chỉ dạy.

Một trong những lập luận lý trí mà vị Sứ Giả Allah, Ibrahim [cầu xin bình an cho 
Người] đã dùng để tranh luận với người dân của mình, là câu hỏi của Người 

dành cho họ: {Lẽ nào các người lại thờ những bức tượng do chính các người 
nắn tạc ra chúng?} [chương 37 – As-Saffat: 95].

Hãy cùng bạn bè liệt 

kê các lý do khiến một 

số người lại cố tình 

tạo ra các vị thần linh 

và kêu gọi người khác 

thờ phượng chúng.
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Sau khi xem đoạn video: “Muhammad là ai?”, hãy nói về những 
khía cạnh vĩ đại trong nhân cách của Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم, và 
phân tích các phương thức mà kẻ thù của Islam sử dụng để bôi 
nhọ hình ảnh cao quý của Người.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Qua việc tham khảo trang web: «Isa (Giê Su) trong Quran - 
https://jesusandquran.com », hãy thảo luận về mối quan hệ giữa 
Thiên Sứ Muhammad và Thiên Sứ Isa (Giê Su) [cầu xin bằng an 
và phúc lành cho hai người].

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

1

3

2

Nếu bạn biết rằng Allah là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, thì như vậy 
là đủ để trở thành một người Muslim:

 Đúng	  Sai

Trong câu chứng nhận “Mu ham ma dar Ra su lul loh” chỉ cần 
tin rằng Muhammad صلى الله عليه وسلم là Sứ Giả của Allah là đủ, không cần phải 
tuân theo Người:

 Đúng	  Sai

Quét mã 
QR để xem 

video

Quét mã QR 
để truy cập 
trang web

Câu hỏi 
đánh giá

29

https://jesusandquran.com/en


Người Muslim thường cảm nhận được sự bình yên và thanh thản khi đọc Quran 
hoặc khi thực hiện các hành động thờ phượng Allah Đấng Tối Cao như dâng lễ nguyện 
Salah hay các hình thức thờ phượng khác. Cảm giác này ở đối với một số người có thể 
đạt đến mức độ cao của sự thư thái nội tâm và hạnh phúc, đó chính là một trong những 
tác động của đức tin (Iman). Đức tin ấy thúc giục người Muslim dâng hiến trọn đời mình 
cho Allah, tuân theo mệnh lệnh Ngài bằng cả khát khao và tình yêu, đồng thời tránh xa 
những điều Ngài nghiêm cấm với sự phục tùng tuyệt đối. Trong bài học này, chúng ta 
sẽ cùng tìm hiểu: Khái niệm đức tin, các trụ cột và những giá trị mà nó mang lại.

Đức Tin (Iman) Là Gì?
Đức tin (Iman): Là sự xác tín bằng trái tim và lời nói về những gì đến từ Allah, cùng với sự 

quy phục của trái tim đối với Ngài bằng tình yêu thương, niềm hy vọng và sự kính sợ, đồng 
thời thể hiện bằng hành động của các bộ phận cơ thể. Allah Đấng Tối Cao phán: {Hỡi những 
người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur’an) 
mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống 
trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, các 
Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.} [chương 4 – 
An-Nisa: 136].

Sự khác biệt giữa niềm hy vọng và sự kính sợ là gì?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Đức Tin
Bài 4

Mở đầu
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Ý nghĩa của “Kinh sách” 
và “Sunnah”: Là Thiên 
Kinh Qur’an Cao Quý, và 
những Hadith của Thiên 
Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم. Cả 
hai là hai nguồn lập pháp 
chính trong Islam.

Shirk với Allah:
Là việc tin rằng có thần linh nào 

khác ngoài Allah Đấng Tối Cao đáng 
được thờ phượng, hoặc là việc dâng 
lên một ai khác ngoài Allah những 
hành vi thuộc về thờ phượng. Đây là 
tội lỗi vô cùng nghiêm trọng, là trọng 
tội lớn nhất, và Allah Đấng Tối Cao 
sẽ không tha thứ cho điều đó nếu 
ai đó chết khi vẫn còn phạm phải 
nó. Như Allah Đấng Tối Cao phán: 
{Chắc chắn Allah không tha thứ 
cho kẻ phạm tội Shirk với Ngài 
nhưng Ngài sẽ tha thứ các tội 
lỗi khác ngoài tội đó cho bất cứ 
ai Ngài muốn. Người nào phạm 
tội Shirk với Allah thì quả thật y 
đã phạm phải một đại trọng tội.} 
[chương chương 4 – An-Nisa’: 48]

Các Trụ Cột Của Đức Tin (Iman):
Đức tin được xây dựng trên sáu trụ cột, bao gồm:

1  Đức tin nơi Allah: Người Muslim tin vào sự tồn tại của 
Allah Đấng Tối Cao, tin vào các Danh Xưng và Thuộc 
Tính của Ngài, và tin rằng Ngài là Đấng Chủ Tể (Rabb) 
của vũ trụ bao la này. Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Chủ Sở 
Hữu của mọi thứ trong vũ trụ, là Đấng Quản Lý, Điều 
Hành mọi việc, và là Đấng Ban Phát cho các bề tôi của 
Ngài. Người Muslim tin rằng không có thần linh nào 
ngoài Ngài xứng đáng được thờ phượng, và rằng Ngài 
sở hữu đầy mọi thuộc tính hoàn hảo.

2  Đức tin nơi các Thiên Thần: Người Muslim tin vào sự 
tồn tại của các Thiên thần cao quý, rằng Allah Đấng Tối 
Cao đã tạo ra Họ, và Họ luôn thờ phượng Allah Đấng Tối 
Cao, không bao giờ bất tuân những gì Ngài ra lệnh cho 
Họ. Người Muslim cũng tin vào các thuộc tính và nhiệm 
vụ của các Thiên Thần như đã được nêu rõ trong Kinh 
Sách (Qur’an) và Sunnah.

3  Đức tin nơi các Kinh Sách được mặc khải: Người 
Muslim tin rằng Allah đã mặc khải cho các tôi tớ của 
Ngài những Kinh Sách từ nơi Ngài, thông qua các vị 
Sứ Giả của Ngài. Những Kinh Sách này được mặc khải 
để hướng dẫn nhân loại và dạy họ về những vấn đề 
liên quan đến tôn giáo của họ. Trong số đó, Allah Đấng 
Tối Cao đã mặc khải Tawrah (Kinh Ngũ Thư) cho Musa 
(Mô-sê) con trai của Imran, Zabur (Kinh Thánh Vịnh) cho 
Dawud (Đa-vít), Injil (Phúc Âm) cho Isa (Giê-su) con trai 

Lawḥ Al-Maḥfuz: Là 
Lưu Bản Được Bảo 
Vệ, nơi mà Allah Đấng 
Tối Cao đã ghi chép tất 
cả những gì được định 
đoạt xảy ra cho mọi tạo 
vật từ trước đến Ngày 
Tận Thế.

của Maryam (Ma-ri-a) [cầu xin Allah ban bình an cho họ], và Qur’an cho Muhammad صلى الله عليه وسلم. 
Người Muslim tin rằng Thiên Kinh Qur’an là Kinh sách cuối cùng; Nó là tiêu chuẩn, sự xác 
nhận và bảo chứng cho các Kinh Sách trước đó.

4  Đức tin nơi các vị Thiên Sứ: Người Muslim tin rằng Allah Tối Cao đã cử các vị Sứ Giả đến 
với các cộng đồng của họ. Ngài hỗ trợ họ bằng những phép lạ để chứng minh tính chân 
thật của sứ mệnh Thiên Sứ. Các vị Sứ Giả được cử đến để mang tin mừng cho những 
người có đức tin, cảnh báo những kẻ phủ nhận và hướng dẫn cộng đồng của họ về các 
vấn đề trong tôn giáo. Những cộng đồng mà các Sứ Giả được cử đến có bổn phận vâng 
lời và đi theo sự hướng dẫn của họ. Người Muslim cũng tin rằng Muhammad صلى الله عليه وسلم là vị Sứ 
Giả cuối cùng, đặt dấu ấn kết thúc chuỗi Sứ Giả.

Đức Tin
Bài 4

Đức Tin

5  Đức tin nơi Ngày Sau: Người Muslim tin vào Ngày Phán Xét, ngày 
mà khi Allah sẽ làm sống lại những người đã chết từ trong ngôi mộ 
của họ. Vào Ngày đó, Allah sẽ xét xử họ về những hành động của họ 
và ban thưởng hoặc trừng phạt xứng đáng. Trong số họ, có người sẽ 
được vào Thiên Đàng, và có người sẽ bị đẩy vào Hỏa Ngục.

6  Đức tin vào Tiền Định (Al-Qadar): Người Muslim tin rằng mọi điều 
xảy ra trong vũ trụ này, dù là điều tốt hay điều xấu, đều nằm trong sự 
định đoạt của Allah Tối Cao. Allah, Đấng Tối Cao đã biết trước điều 
đó và đã ghi chép chúng trong Lưu Bảng Được Bảo Vệ (Al-Lawh Al-
Mahfuz). Không có điều gì xảy ra trong vũ trụ này ngoại trừ những gì 
Ngài muốn.

31



Những Quả Ngọt (Lợi Ích) Của Đức Tin:

Đức tin mang lại nhiều quả ngọt, trong đó có:
	■ Sự bình an trong tâm hồn: Đức tin làm cho tâm hồn người có đức tin luôn an nhiên, 

hài lòng và chấp nhận mọi sự tiền định (Al-Qadar) của Allah. Chỉ biết sợ duy nhất Allah, 
không sợ bất cứ điều gì khác.

	■ Hiểu biết về Allah: Người có đức tin sẽ hiểu rõ hơn về Thượng Đế của mình, điều đó 
khiến họ gắn bó với Ngài hơn, hiểu biết các Danh xưng, thuộc tính và hành động của 
Ngài.

	■ Tôn kính Allah: Người có đức tin càng hiểu biết về Đấng Chủ Tể (Rabb) của mình thì 
càng gia tăng sự tôn kính và tôn vinh Ngài, càng thêm yêu mến và hy vọng nơi Ngài, 
đồng thời càng thêm sợ hãi và kính sợ Ngài.

	■ Cảm nhận ân huệ của Allah đối với bầy tôi của Ngài: Rằng Ngài đã phái các Thiên 
Sứ đến với họ và ban cho họ các Kinh Sách để hướng họ đến tôn giáo chân lý.

	■ Yêu mến các Thiên Thần: Bởi vì họ là thờ phượng Allah và luôn tuân phục Ngài.

	■ Yêu quý các Thiên Sứ: Bởi vì họ được Allah chọn để truyền bá thông điệp của Ngài 
đến nhân loại.

	■ Nỗ lực trong thờ phượng: Đức tin càng mạnh, con người càng tích cực thực hiện các 
hành vi thờ phượng.

	■ Cuộc sống tốt đẹp: Người có đức tin hài lòng với những gì Allah đã định đoạt cho họ. 
Họ hiểu rằng những khó khăn, thử thách trong cuộc sống là cách để nâng cao địa vị của 
họ và xóa bỏ tội lỗi. Họ cũng luôn hy vọng vào phần thưởng mà Allah đã chuẩn bị cho 
những người có đức tin ở Đời Sau.

	■ Không bị lừa dối bởi cuộc sống trần tục: Cuộc sống trần thế chỉ là tạm thời, và là con 
đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu nơi cõi Đời Sau.

	■ Bài trừ mê tín: Đức tin chân chính giúp vạch trần và xóa bỏ nhiều hủ tục, điều mê tín 
dị đoan.

	■ Được vào Thiên Đàng: Đây là ngôi nhà hạnh phúc vĩnh viễn, được Allah Đấng Tối Cao 
đã dành riêng nó cho những người có đức tin trong đám bầy tôi của Ngài.

Sự Tiền Định (Al-Qadar) 
là sự định đoạt của 
Allah Đấng Tối Cao về 
mọi sự việc từ trước, 
và Ngài – Đấng Tối Cao 
– đã biết chúng sẽ xảy 
ra vào những thời điểm 
Ngài ấn định, với những 
đặc điểm cụ thể.

Hãy ghi lại một số quả ngọt (lợi ích) của đức tin mà bạn đã cảm nhận được 
sau khi gia nhập Islam.

Sổ tay của tôi
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Sau khi bạn xem đoạn video: “Ai là Allah?” hãy nói về sự vĩ đại 
của Đấng Tạo Hóa.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Hãy xem đoạn video này: “Sáu Trụ Cột Của Đức Tin”, hãy nêu 
những tác động tích cực mà bạn nhận được từ đức tin của mình 
vào mỗi trụ cột trong sáu trụ cột đức tin.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

1

3

2

Ý nghĩa của đức tin vào các vị Sứ Giả là bạn chỉ tin vào sứ mệnh 
Thiên Sứ của Muhammad صلى الله عليه وسلم:

 Đúng	  Sai

Quét mã 
QR để xem 

video

Quét mã 
QR để xem 

video

Câu hỏi 
đánh giá
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Mục tiêu học tập
Mức độ đánh giá

Không đạt Yếu Khá Giỏi

1 Bạn có biết các câu trả lời liên quan đến 
sự tồn tại của con người không?

2 Bạn có thể giải thích ý nghĩa của Islam 
một cách đơn giản không?

3 Bạn có biết cách gia nhập Islam không?

4 Bạn có hiểu ý nghĩa của hai câu 
Shahadah không?

5 Bạn có thể giải thích những điều bắt 
buộc của hai câu Shahadah không?

6 Bạn có biết các trụ cột của đức tin 
(Iman) không?

7 Bạn có thể giải thích ý nghĩa của đức tin 
nơi Allah không?

8 Bạn có thể giải thích ý nghĩa của đức tin 
nơi các Thiên thần không?

9
Bạn có thể giải thích ý nghĩa của đức 
tin nơi các Kinh Sách được mặc khải 
không?

10 Bạn có thể giải thích ý nghĩa của đức tin 
nơi các vị Thiên Sứ không?

11 Bạn có thể giải thích ý nghĩa của đức tin 
nơi Ngày Sau không?

12 Bạn có thể giải thích ý nghĩa của đức tin 
vào sự tiền định (Qadar) không?

13 Bạn có biết cách phát âm hai câu 
Shahadah một cách chính xác không?

14
Bạn có biết làm thế nào để người 
Muslim mới củng cố đức tin của mình 
không?

15 Bạn có cảm thấy tình yêu dành cho tôn 
giáo Islam trong trái tim của bạn không?

Tự đánh giá

35



Chương hai

Thiên Kinh Qur’an 
Cao Quý



Các bài học của chương

1 	Tìm Hiểu Về Thiên Kinh Qur’an Cao Quý‎

2 	Phân Tích Những Chương Kinh Ngắn



Khi Allah cử các vị Thiên Sứ đến để kêu gọi dân tộc của họ, Ngài đã ban cho các vị 
Thiên Sứ một số phép lạ để chứng minh sự chân thật của sứ mạng họ đối với dân chúng 
của mình. Tuy nhiên, những phép lạ của các vị Thiên Sứ đều chấm dứt khi họ qua đời. Còn 
riêng vị Thiên Sứ của Islam صلى الله عليه وسلم, thì Allah đã ban cho Người một phép lạ vĩ đại nhất, không 
chỉ đối với dân tộc của Người, mà còn cho toàn nhân loại, đó là Quyển Kinh Sách Cao Quý 
của Ngài (Thiên Kinh Qur’an), mà Allah đã đảm bảo gìn giữ và bảo vệ nó sau khi Thiên Sứ 
 của Ngài qua đời. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một phần những sự cao quý صلى الله عليه وسلم
của Qur’an cũng như những quy tắc ứng xử khi tiếp cận và đọc Qur’an.

Qur’an Là Gì?
Qur’an cao quý là Lời phán của Allah Đấng Tối Cao được mặc khải xuống cho vị Thiên Sứ 

của Ngài, Muhammad صلى الله عليه وسلم. Đây là quyển Kinh Sách cuối cùng trong các Kinh Sách được Allah 
mặc khải, và sau Qur’an sẽ không có bất kỳ quyển Kinh Sách được mặc khải nào khác.

Ân Phúc Của Việc Đọc Qur’an:
	■ Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم nói: “Ai đọc một chữ từ Kinh Sách 

của Allah (tức Qur’an) sẽ được ghi nhận một 
việc thiện, và mỗi việc thiện được nhân lên gấp 
mười lần. Ta không nói ‘Alif-Lam-Mim’ là một 
chữ, mà Alif là một chữ, Lam là một chữ, và 
Mim là một chữ.” [Sunnan At-Tirmidhi, số 2910 – 
với chuỗi đường truyền xác thực].

	■ Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم cũng nói: “Hãy đọc Qur’an, vì vào 
ngày Phán Xét, nó sẽ đến như một người cầu 
thay (biện hộ) cho những ai thường đọc nó.” 
[Saheeh Muslim, số: 804]

Các quyển Kinh Sách được mặc khải: Đây là 

những quyển Kinh Sách mà Allah Đấng Tối 

Cao đã mặc khải cho các vị Thiên Sứ của 

Ngài.
Người Muslim tin tưởng vào những quyển 

Kinh Sách này, rằng chúng được mặc khải 

từ Allah Đấng Tối Cao, và rằng Allah đã 

phán trong những Kinh Sách đó theo cách 

phù hợp với Ngài. Những quyển Kinh Sách 

này bao gồm: Zabur (Thánh Vịnh): Được 

ban xuống cho Thiên Sứ Dawud (Đa-vít). 

Tawrah (Torah - Ngũ Kinh): Được ban xuống 

cho Thiên Sứ Musa (Môi-se). Injil (Phúc Âm): 

Được ban xuống cho Thiên Sứ Isa (Jesus), 

cầu xin cho họ sự bằng an. Tuy nhiên, những 

quyển Kinh Sách này đã bị thay đổi và bóp 

méo qua thời gian.

Tìm Hiểu Về Thiên 
Kinh Qur’an Cao Quý‎

Bài 1

Mở đầu
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Những câu Kinh nào bạn đã đọc trước khi gia nhập? Và chúng đã ảnh 
hưởng đến bạn như thế nào?

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Qur’an – Nguồn Dưỡng Chất Cho Tâm Hồn Và Trí Tuệ
Qur’an Cao Quý đã hướng đến cả trí tuệ và tâm hồn của con người một cách đồng đều. 
Qur’an hướng đến trí tuệ thông qua:

	■ Lập luận lý trí về các vấn đề. Đấng Tối Cao phán: {Nếu trong các tầng trời và trái đất thực 
sự có những thần linh khác ngoài Allah thì các tầng trời và trái đất chắc chắn sẽ sụp đổ. Cho 
nên, Allah, Thượng Đế của Chiếc Ngai Vương, tối cao và trong sạch khỏi những điều mà họ 
đã mô tả (về Ngài).} [chương 21 – Al-Ambiya: 22].

	■ Kêu gọi vận dụng trí tuệ và suy ngẫm về các dấu hiệu và bằng chứng. Đấng Toàn Năng 
phán: {Như thế đó Allah đã trình bày rõ cho các ngươi các lời mặc khải của Ngài mong rằng 
các ngươi biết suy ngẫm.} [chương 2 – Al-Baqarah: 219].

	■ Khiển trách những ai không sử dụng trí tuệ, không chịu suy ngẫm. Đấng Tối Cao phán: {Lẽ 
nào Ngươi nghĩ đa số bọn họ nghe hoặc hiểu ư? Họ thật ra chẳng khác nào súc vật; không, 
họ thậm chí còn tệ hơn.} [chương 25 – Furqan: 44].

Đồng thời, Qur’an cũng hướng đến tâm hồn và cảm xúc của con người, thông qua:
	■ Diễn đạt, nhấn mạnh và khắc họa những cảm xúc tình cảm trong nhiều tình huống khác 

nhau. Đấng Tối Cao phán: {Tuy nhiên, trong nhân loại có những kẻ dựng lên các thần linh 
để thờ phượng thay vì Allah, họ yêu thương các thần linh đó giống như yêu thương Allah; 
riêng những người có đức tin thì họ yêu thương Allah mãnh liệt hơn (mọi thứ).} [chương 2 – 
Al-Baqarah: 165].

	■ Nhắc nhở con người về các cảm xúc nhân văn, và làm rõ những tác động tích cực cũng như 
tiêu cực của chúng. Đấng Tối Cao phán: {Chắc chắn Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy kẻ thù 
thâm độc nhất đối với những người có đức tin chính là người Do Thái và những kẻ thờ đa 
thần. Và chắc chắn Ngươi sẽ thấy người có tình cảm gần gũi với người có đức tin nhất chính 
là những ai đã nói: “Chúng tôi là Thiên Chúa”. Đó là bởi vì trong họ có những học giả và các 
bậc tu hành không tự cao tự đại.} [chương 5 – Al-Ma-idah: 82].

	■ Ra lệnh phải dịu dàng và mềm mỏng trong lời mời gọi. Đấng Tối Cao phán: {(Hỡi Thiên Sứ 
Muhammad!) Ngươi hãy mời gọi đến với con đường Thượng Đế của Ngươi bằng sự khôn 
ngoan, và lời khuyên tốt đẹp; và Ngươi hãy tranh luận với họ theo cách tốt nhất có thể.} 
[chương 16 – An-Nahl: 125].

	■ Lồng ghép những ý nghĩa đức tin vào các câu Kinh về giáo luật. Đấng Tối Cao phán: {Trước 
đây, các ngươi cũng lâm vào cảnh giống như thế, rồi các ngươi được Allah ban cho ân huệ 
(thành người Muslim).} [chương 4 – An-Nisa: 94].

	■ Sử dụng ngôn từ tác động mạnh mẽ đến tâm hồn và khơi gợi những cảm xúc chân thành. 
Đấng Tối Cao phán: {Lẽ nào các ngươi không thích được Allah tha thứ cho các ngươi hay 
sao?!} [chương 24 – An-Nur: 22].

Và đôi khi Qur’an kết hợp cả hai phương thức: Lý trí và tâm hồn trong một câu Kinh duy nhất, 
vừa thảo luận với lý trí và thuyết phục nó, vừa lay động cảm xúc cùng lúc. Đấng Tối Cao phán: {Hỡi 
nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã ban cho các ngươi. Lẽ nào có một Đấng Tạo 
Hóa khác Allah đã ban bổng lộc cho các ngươi từ trời đất? Không có Thượng Đế nào ngoài Ngài 
cả. Vậy sao các ngươi lại lánh xa (điều chân lý)?} [chương 35 – Fatir: 3].

Tìm Hiểu Về Thiên Kinh Qur’an Cao Quý‎
Bài 1

Tìm Hiểu Về Thiên 
Kinh Qur’an Cao Quý‎
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Kinh Qur’an Một Phương Pháp Sống:
Kinh Qur’an Cao Quý là lời phán của Đấng Chủ Tể vũ 

trụ và vạn vật, Đấng đã tạo hóa toàn thể nhân loại. Ngài 
thấu hiểu con người hơn chính bản thân họ, và Ngài biết rõ 
điều gì có lợi và điều gì có hại cho họ. Vì vậy, Allah Đấng 
Tối Cao đã ban xuống Qur’an – quyển Kinh cuối cùng trong 
các Kinh Sách được mặc khải – trở thành một quyển Kinh 
Sách mang tính hệ thống, vạch ra con đường sống đúng 
đắn cho nhân loại.

Điều này thể hiện rõ qua các điểm sau:

Qur’an cao quý vạch ra cho 
con người phương pháp sống 
của họ, làm rõ các quyền lợi và 
nghĩa vụ, xác định điều gì thuộc 
về họ và điều gì họ phải thực 
hiện; với sự linh hoạt vượt trội 
khiến các giáo luật của Qur’an 
luôn phù hợp với mọi thời đại và 
mọi nơi.

Người Muslim cần thực sự quan tâm đến việc xướng đọc Thiên Kinh Qur’an 
Cao Quý và học hỏi các quy định giáo luật trong Qur’an.

	■ Tầm bao quát trong việc xử lý các vấn đề: Qur’an xử lý các vấn đề trong cuộc sống con 
người trên cả ba phạm vi: Cá nhân, gia đình và xã hội.

	■ Tính toàn diện trong chủ đề: Qur’an bao gồm các vấn đề về đức tin, các hình thức thờ 
phượng, tập tục đời sống, các mối quan hệ xã hội và tài chính, các khía cạnh trí tuệ, tình 
cảm và thể chất, các quan hệ quốc tế, thời bình cũng như thời chiến… và nhiều khía cạnh 
khác.

	■ Công lý: Qur’an là Quyển Kinh Sách ra lệnh thực thi công lý trong mọi hoàn cảnh, ngay 
cả với kẻ thù, và nghiêm cấm mọi hình thức bất công.
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Những Câu Chuyện Của Các Vị Thiên Sứ Trong Qur’an:
Thiên Kinh Qur’an Cao Quý chứa đầy những câu chuyện về các vị Thiên Sứ và những 

cộng đồng của họ, bắt đầu từ Thiên Sứ Adam, rồi đến các vị Thiên Sứ Nuah, Hud, Saleh, 
Shuaib, Ibrahim, Ismail, Ishha’q, Ya’qub, Musa, Isa [cầu xin bình an cho họ], cùng những vị 
Thiên Sứ và Sứ Giả khác. Kinh Qur’an kể lại những câu chuyện của họ với nhiều ý nghĩa 
sâu sắc, bao gồm:

	■ Khẳng định rằng tôn giáo của tất cả các Thiên Sứ đều là một, với nền tảng là sự tôn thờ 
duy nhất Allah Đấng Tối Cao.

	■ Trấn an và củng cố tinh thần Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم, bởi những gì Người trải qua cũng 
đã từng xảy ra với các vị Sứ Giả trước đó.

	■ An ủi những tín đồ có đức tin, rằng những khó khăn và thử thách mà họ gặp phải cũng đã 
từng xảy đến với những người được vinh danh trong số các bề tôi của Allah trước đây.

	■ Để rút ra bài học và lời cảnh tỉnh từ những câu chuyện này, bởi đây là những câu chuyện 
có thật và hoàn toàn chân thật.

Hãy đặt mỗi cụm từ sau vào ô 
thích hợp tương ứng với mối 
liên quan của chúng:

Biện hộ cho 

người đọc 

Qur’an

Là quyển 

Kinh Sách cuối 

cùng được mặc 

khải

Lời phán của Allah

Kêu gọi sự 
nhẹ nhàng và 

từ tốn trong việc 
kêu gọi

Được mặc 

khải cho Thiên 

Sứ Muhammad 

صلى الله عليه وسلم

Dùng những từ ngữ gây ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn

Kêu gọi sử dụng lý trí

Những ân phúc của Qur’an:

Những đặc điểm của Qur’an:

Bài tập

Tìm Hiểu Về Thiên Kinh Qur’an Cao Quý‎
Bài 1
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Các tên gọi của 
Qur’an

Allah đã gọi Nó là Qur’an, Al-
Kitab (Kinh Sách), Al-Furqan 
(Tiêu chuẩn phân biệt), và Az-
Dhikr (Lời nhắc nhở). Ngoài 
ra, Kinh Qur’an còn có nhiều 

tên gọi khác.
Các Chủ Đề Lớn Trong Qur’an

Trong số những chủ đề quan trọng nhất mà Thiên Kinh Qur’an Cao Quý đã đề cập đến:
	■ Nói về việc thờ phượng một mình Allah Đấng Tối Cao (Tauḥeed) và bác bỏ mọi hành vi 

đa thần (shirk) đối với Ngài.
	■ Nói về vũ trụ, bằng chứng minh chứng sự hoàn hảo trong công trình sáng tạo của Đấng 

Tạo Hóa nó, Đấng Tối Cao và Vĩ Đại.
	■ Các câu chuyện trong Qur’an, đầy ắp những bài học và lời cảnh tỉnh.
	■ Nói về sự khởi đầu của công cuộc tạo hóa, về việc con người sẽ được phục sinh sau khi 

chết, và sự thưởng phạt dựa trên hành động của họ.
	■ Sự giáo dục và ban hành giáo luật dành cho những người có đức tin.

Nguồn gốc của Qur’an
Allah, Đấng Toàn Năng đã mặc 
khải Kinh Qur’an cho Sứ giả 
của Ngài صلى الله عليه وسلم thông qua Thiên 
thần Jibril (Gabriel), cầu xin 

Allah ban sự bình an.

Số lượng chương Kinh 
Qur’an 

114 chương.

Số lượng câu Kinh 
Qur’an

Gồm 6.236 câu Kinh.

Ngôn ngữ của Qur’an
Allah Đấng Tối Cao đã 
mặc khải Qur’an bằng 

ngôn ngữ Ả Rập.

Sự kỳ diệu của Qur’an

Những người Ả Rập vô đức 
tin đã phủ nhận Qur’an, nên 
Allah đã thách thức họ mang 
đến một quyển tương tự, 
hoặc một chương tương tự, 
hoặc mười câu tương tự; 
nhưng họ đã hoàn toàn bất 

lực trước thách thức đó.

Thiên Kinh Qur’an Cao Quý

Quá trình mặc khải 
Qur’an

Allah Đấng Tối Cao 
đã mặc khải Qur’an 
từng phần trong suốt 
23 năm, tại Makkah và 

Madinah.
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Tại sao Allah mặc khải Thiên Kinh Qur’an?

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Hãy truy cập trang web «alnaba.ws», sau đó nêu một số bằng 
chứng chứng minh tính chân thực và sự xác thực của Kinh 
Qur’an, dẫn chứng một số khía cạnh của sự kỳ diệu trong đó.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

1

4

3

2

Kinh Qur’an hướng đến lý trí thông qua các lập luận hợp l‎ý về 
các vấn đề.

 Đúng	  Sai

Allah Đã mặc khải Qur’an cho:

 a) Tất cả các vị Thiên Sứ.	  b) Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم.

Câu hỏi 
đánh giá
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Chương Al-Fatihah là chương vĩ đại nhất trong Thiên Kinh Qur’an. Thiên Sứ của 
Allah صلى الله عليه وسلم đã khẳng định về giá trị và sự vĩ đại của chương này qua nhiều Hadith Đây là 
chương mỗi người Muslim bắt buộc phải ghi nhớ thuộc lòng, bởi vì nó là chương duy 
nhất bắt buộc phải đọc trong mỗi lễ nguyện Salah. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm 
hiểu về chương kinh này, ghi nhớ các câu kinh của nó, hiểu rõ ý nghĩa của từng câu, 
đồng thời làm quen với một số chương ngắn khác trong Kinh Qur’an, những chương 
chứa đựng những thông điệp sâu sắc và vĩ đại.

Chương Al-Fatihah
Ý nghĩa chương Kinh:

1. Bis mil laa hir roh maa nir ro h.i.m
“Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Nhân từ, Đấng Rất 

mực Khoan dung.”

Giải thích: Tôi bắt đầu đọc Qur’an, nhân danh Allah, cầu 
xin sự giúp đỡ từ Ngài. (Allah) Thượng Đế đích thực, duy 
nhất xứng đáng được tôn thờ; Đấng được đặc trưng bởi 
lòng nhân từ, sự nhân từ của Ngài bao trùm tất cả mọi tạo 
vật, và Ngài là Đấng Rất Mực Khoan Dung, với sự khoan 
dung đặc biệt chỉ dành riêng cho những tôi tớ có đức tin 
của Ngài.

2. Al ham du lil laa hi rab bil ‘ã la m.i.n
“Mọi lời ca ngợi đều thuộc về Allah, Rabb (Đấng Chủ 

Tể) của vũ trụ và muôn loài.” 

Giải thích: Lời ca ngợi và tán dương dành cho Allah 
với các thuộc tính hoàn hảo của Ngài và với các ân huệ 
của Ngài ban cho toàn bộ tạo vật. Ngài là Đấng duy nhất 
xứng đáng với mọi hình thức và cách thức ca ngợi, bởi 
Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của mọi tạo vật, Đấng đã tạo 
hóa chúng từ hư vô, Đấng duy trì và quản lý mọi việc của 
chúng, và Ngài là Đấng cải thiện và điều chỉnh tình trạng 
của chúng.

Phân Tích Những 
Chương Kinh Ngắn

Bài 2

Mở đầu
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Những phương tiện nào hỗ trợ việc ghi nhớ Chương Al-Fatihah?

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Phân Tích Những Chương Kinh Ngắn
Bài 2

4. Maa li ki daw mid d.i.n
“Đấng Toàn Quyền của Ngày Thưởng Phạt.”
Giải thích: Đấng Chủ Tể của Ngày Phán Xét, ngày mà con người sẽ bị tính sổ các việc làm và được 

thưởng hay bị trừng phạt tùy theo công trạng của họ.
5. Ĩ yaa ka na’ bu du wa ĩ yaa ka nas ta ‘i.n
“Chỉ riêng Ngài (Allah), bầy tôi tôn thờ, và chỉ riêng Ngài, bầy tôi cầu xin sự trợ giúp.”
Giải thích: Chỉ một mình Ngài – lạy Rabb (Đấng Chủ Tể) của bầy tôi – là Đấng mà bầy tôi thờ 

phượng, và chỉ một mình Ngài là Đấng mà bầy tôi cầu xin sự trợ giúp trong mọi việc của bầy tôi; bởi vì 
mọi việc đều nằm trong tay Ngài.

6. Eh di nos si ro tol mus ta q.i.m
“Xin Ngài hướng dẫn bầy tôi đến con đường ngay thẳng.”
 Giải thích: Xin hãy dẫn dắt bầy tôi đến con đường chính trực, và xin hãy giữ vững bầy tôi kiên định 

trên con đường đó cho đến khi bầy tôi được trở về trình diện Ngài. Đó chính là Islam – con đường rõ 
ràng, đưa đến sự hài lòng của Allah và các Thiên Đàng vĩnh cửu của Ngài.

7. Si ro tol la zdi na anh ‘am ta ‘a lay him, ghoi ril magh dhu bi ‘a lay him, wa lodh dh.o.l l.i.n
“Con đường của những người mà Ngài đã ban ân huệ, không phải con đường của những kẻ bị Ngài 

giận dữ, cũng không phải con đường của những kẻ lạc lối.”
Giải thích: Đó là con đường của những người được Ngài ban ân huệ bằng sự hướng dẫn, bao gồm 

các vị Thiên Sứ, những người ủng hộ và trợ giúp họ, và những ai đi theo con đường của họ. Họ là 
những người được hướng dẫn và kiên định.

Và xin đẩy bầy tôi xa khỏi con đường của những kẻ đã chuốc lấy cơn thịnh nộ của Ngài - bởi họ đã 
nhận biết Chân Lý nhưng cố tình không tuân theo, cũng như con đường của những kẻ lầm lạc - những 
kẻ không tìm được đến Con Đường Ngay Thẳng bởi sự ngu dốt của họ.

Phân Tích Những 
Chương Kinh Ngắn  (Đấng Rất Mực Nhân Từ) 

đối với toàn bộ tạo vật 
của Ngài.

(Đấng Rất Mực Khoan Dung) 
đặc biệt dành riêng cho các 

tín đồ có đức tin.

3. Ar roh maa nir ro h.i.m
“Đấng Rất Mực Nhân Từ, Đấng Rất Mực Khoan Dung.”

Giải thích: Ar-Rahman: Đấng được đặc trưng bởi lòng thương xót 
vô hạn dành cho tất cả các tạo vật của Ngài. Ar-Rahim: Đấng được 
đặc trưng bởi lòng thương xót đặc biệt dành riêng cho những người có đức 
tin trong số các tạo vật của Ngài.
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Chương Al-Ikhlas
Ý nghĩa chương Kinh:

1. Qul hu wol lo hu a had
“Hãy bảo (hỡi Thiên Sứ): Ngài là Allah, Đấng 

Duy Nhất.”

Giải thích: Hãy nói – hỡi Thiên Sứ - với người 
đã hỏi ngươi về mô tả Rabb (Đấng Chủ Tể) của 
Ngươi, hãy đáp: Ngài là Allah, Đấng Độc Tôn 
trong quyền thờ phượng (Uluhiyah) và Quyền 
Chủ Tể (Rububiyah), không có thần linh nào 
khác xứng đáng được thờ phượng ngoài Ngài.

2. Ol lo hus so mad 
“Allah là Đấng Tự Hữu.”

Giải thích: Và Ngài là Allah – Đấng hoàn hảo tuyệt đối trong các thuộc tính của Ngài; và Ngài là Đấng 
mà mọi tạo vật đều hướng đến để cầu xin nhu cầu của mình, trong khi Ngài hoàn toàn không cần đến 
chúng và giàu có vô cùng so với chúng.

3. Lam ya lid wa lam yũ lad
“Ngài không sinh con, và cũng không được sinh ra.”

Giải thích: Và Ngài là Allah, Ngài không sinh ra ai cả, không có con trai cũng không có con gái, và 
Ngài cũng không được sinh ra bởi ai, không có cha cũng không có mẹ.

4. Wa lam ya kul la hu ku fu wan a had
“Và không có bất kỳ ai (vật gì) có thể so sánh cùng Ngài.”

Giải thích: Và không có bất kỳ thứ gì trong tạo vật của Ngài giống với Ngài: Không trong Bản Thể, 
không trong Danh Xưng, không trong Thuộc Tính, và cũng không trong Hành Động của Ngài.

Al-Falaq (الفلق): Sự ló 
rạng của ánh sáng 

bình minh.

Al-Ghasiq (الغسق): 
Bóng tối dày đặc của 

màn đêm.

Chương Al-Falaq 
Ý nghĩa chương Kinh:

1. Qul a ‘ũ zdu bi rab bil fa laq
Hãy nói (hỡi Thiên Sứ): “Bề tôi cầu xin Đấng 

Chủ Tể (Rabb) của buổi rạng đông che chở”

Giải thích: Hãy nói (Hỡi Thiên Sứ) bề tôi tìm 
kiếm sự che chở và bảo vệ nơi Rabb (Đấng Chủ 
Tể) của buổi rạng đông, tức là sự ló rạng của ánh 
sáng bình minh.

2. Min shar ri maa kho laq
“Khỏi điều xấu của những gì Ngài đã tạo”

Giải thích: Khỏi điều xấu của tất cả những 
gì Ngài đã tạo, từ các tạo vật mà bầy tôi nhìn thấy và cả 
những tạo vật mà bầy tôi không nhìn thấy.

3. Wa min shar ri gho si qin i zdaa wa qob
“Và khỏi điều xấu của màn đêm khi nó bao phủ”

Giải thích: Và khỏi những sự xấu xa, nguy hiểm ẩn náu 
trong màn đêm khi nó kéo đến với bóng tối dày đặc và 
những gì có trong đó từ các điều ác và những thứ gây hại.
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4. Wa min shar rin naf faa thaa ti fil ‘u qod
“Và khỏi điều xấu xa của những kẻ thổi (phù phép) vào các nút thắt”

Giải thích: Và khỏi những điều xấu xa của những tên phù thủy, những kẻ thổi (phù phép) vào các nút 
thắt khi chúng thực hiện các hành vi ma thuật.

5. Wa min shar ri haa si din i zdaa ha sad
“Và khỏi sự nguy hại của kẻ đố kỵ khi hắn đố kỵ”

Giải thích: Và khỏi điều xấu xa từ kẻ đố kỵ, kẻ mong muốn ân huệ bị tước đoạt khỏi người bị đố kỵ 
và mong muốn điều gây hại xảy đến với họ.

Chương An-Nas
Ý nghĩa chương Kinh:

1. Qul a ‘ũ zdu bi rab bin n.a.s
“Hãy nói (Hỡi Thiên Sứ): “Bề tôi cầu xin 

Đấng Chủ Tể (Rabb) của nhân loại che chở” 

Giải thích: Hãy nói (Hỡi Thiên Sứ): Bề 
tôi tìm kiếm sự che chở và bảo vệ nơi Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của nhân loại, Đấng 
duy nhất có quyền năng trên mọi thứ. 

2. Ma li kin n.a.s
“Đấng Vua của nhân loại” 

Giải thích: Ngài là Vua của tất cả nhân 
loại, Đấng điều hành và chi phối mọi công 
việc của họ.

3. I laa hin n.a.s
“Thượng Đế của nhân loại”

Giải thích: Ngài là Thượng Đế duy nhất của toàn nhân loại, không có thần linh nào khác xứng đáng 
được thờ phượng ngoài Ngài.

4. Min shar ril was waa sil khon n.a.s
“Khỏi điều ác của kẻ thì thầm lén lút” 

Giải thích: Khỏi sự hãm hại của Shaytan, kẻ thường thì thầm dụ dỗ khi con người lơ là, và lẩn tránh 
khi họ nhớ đến Allah.

5. Al la zdi yu was wi su fi su du rin n.a.s
“Kẻ bỏ những lời xúi giục vào lồng ngực loài người” 

Giải thích: Kẻ gieo rắc những ý nghĩ xấu vào lòng người, thao túng cảm xúc và suy nghĩ của họ.

6. Mi nal Jin na ti wan n.a.s
“Từ loài Jinn và loài người” 

Giải thích: Từ những tên Shaytan thuộc loài Jinn (ma quỷ) và loài người.

Phân Tích Những Chương Kinh Ngắn
Bài 2
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Chương Al-Kafirun
Ý nghĩa chương Kinh:

1. Qul yaa ay yu hal kaa fi r.u.n
Hãy bảo (hỡi Thiên Sứ): “Này hỡi những kẻ vô 

đức tin”

Giải thích: Hỡi Thiên Sứ, hãy nói với những 
người đã phủ nhận Allah và Thiên Sứ của Người: 
Hỡi những kẻ vô đức tin nơi Allah.

2. Laa ‘a bu du maa ta’ bu d.u.n
“Ta không thờ phượng những gì các người 

đang thờ phượng”

Giải thích: Ta không thờ phượng những gì mà 
các ngươi thờ phượng, như những thần linh giả tạo, tượng thần và 
các đối tượng không xứng đáng khác.

3. Wa laa an tum ‘ã bi du na maa ‘a bud
“Và các người không thờ phượng Đấng mà ta thờ phượng”

Giải thích: Và các ngươi cũng không thờ phượng Đấng Chân lý 
mà Ta thờ phượng, Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được tôn thờ.

4. Wa laa a na ‘ã bi dum maa ‘a bad tum
“Và Ta cũng sẽ không thờ phượng những gì các người thờ 

phượng.”

Chủ đề nào được hai chương Al-Ikhlas và Al-Kafirun nhấn mạnh?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Giải thích: Và Ta cũng sẽ không thờ phượng những thần linh giả tạo mà các người thờ phượng.

5. Wa laa an tum ‘ã bi du na maa ‘a bud
“Và các người cũng không thờ phượng Đấng mà Ta thờ phượng”

Giải thích: Và các ngươi cũng không thờ phượng Đấng Chân lý mà Ta thờ phượng, Ngài là Đấng 
duy nhất xứng đáng được tôn thờ.

6. La kum di na kum wa li ya d.i.n
“Các ngươi có tôn giáo của các ngươi, và Ta có tôn giáo của Ta”

Giải thích: Các ngươi có tôn giáo của các ngươi mà các ngươi bám lấy, và Ta có tôn giáo của Ta mà 
Ta kiên định tuân theo.

Kẻ vô đức tin (الكافــر): 
Là người từ chối tuyên 
đọc Shahadah Tawheed 
(chứng ngôn đức tin) 
và không đi theo thông 
điệp của Thiên Sứ 
Muhammad صلى الله عليه وسلم.
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Chương Al-Kawthar
Ý nghĩa chương Kinh:

1. In naa ‘a toy naa kal kaw thar
 “Quả thật, TA (Allah) đã ban cho ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) Al-Kawthar”

Giải thích: TA (Allah) đã ban cho ngươi 
(hỡi Thiên Sứ Muhammad) vô số điều tốt lành 
không thể đếm xuể hay giới hạn ở cả đời này 
và Đời Sau. Trong số đó có dòng sông Al-
Kawthar trên Thiên Đàng.

2. Fa sol li li rab bi ka wan har
 “Vậy hãy dâng lễ nguyện Salah cho 

Thượng Đế của ngươi và hãy tế lễ”

Giải thích: Vì vậy, hãy thành tâm hướng về Allah trong từng lễ 
nguyện Salah và hiến tế, hãy thờ phượng một mình Ngài duy nhất, 
không có cộng tác cùng với Ngài; và hãy chỉ nhân Danh Ngài mà 
hiến tế, không có cộng tác cùng với Ngài – như một lời tạ ơn vì 
những ân huệ và sự vinh dự mà Ngài đã ban cho Ngươi.

3. In naa shaa ni a ka hu wal ab tar
 “Quả thật, kẻ ghét ngươi là kẻ bị tuyệt diệt”

Giải thích: Tức là kẻ nào ghét ngươi và ghét tôn giáo chân lý mà 
ngươi mang đến, chính hắn là kẻ thấp hèn nhất, kẻ bị hạ nhục, bị 
lãng quên và là kẻ bị tước đoạt mọi phúc lành.

Chương Al-Asr 
Ý nghĩa chương Kinh:

1. Wal ‘asr 
“Thề bởi thời gian”

Giải thích: Allah thề bởi thời gian – 
là dòng chảy của cuộc sống, trong đó con 
người thực hiện các hành động của mình, dù 
là điều tốt hay điều xấu.

2. In nal in saa na la fi khusr 
“Quả thật, con người đang ở trong sự 

thua thiệt”

 Giải thích: Tất cả nhân loại đều đang ở trong tình trạng thua thiệt, mất mát và hủy hoại.

3. Il lal la zdi na ã ma nu wa ‘a mi lus so li h.a.t, wa ta waa saw bil haq, wa ta waa bis sobr 
“Ngoại trừ những ai có đức tin, làm việc thiện, khuyên nhau giữ lấy chân lý và khuyên nhau 

kiên nhẫn”

Giải thích: Ngoại trừ những người tin nơi Allah, làm các việc làm thiện tốt, khuyên bảo lẫn nhau 
giữ vững chân lý và kiên định với nó, đồng thời khuyên nhau kiên nhẫn với những thử thách trong 
quá trình đó.

Shaa ni a ka “kẻ thù 
ghét ngươi”: Tức là kẻ 
mang lòng căm phẫn 
với Ngươi và và chối 
bỏ tôn giáo Chân Lý 
mà Ngươi mang đến.

Phân Tích Những Chương Kinh Ngắn
Bài 2
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Mục tiêu học tập
Mức độ đánh giá

Không đạt Yếu Khá Giỏi

1 Bạn có thể giải thích Qur’an là gì 
không?

2 Bạn có thể hình dung mối quan hệ giữa 
Qur’an và cuộc sống không?

3
Bạn có biết tại sao Allah kể lại các câu 
chuyện về các vị Thiên Sứ trong Qur’an 
không?

4 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương Al-Fatihah không?

5 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương Al-Ikhlas không?

6 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương Al-Falaq không?

7 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương An-Nas không?

8 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương Al-Kafirun không?

9 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương Al-Kawthar không?

10 Bạn có hiểu ý nghĩa tổng quát của 
chương Al-Asr không?

11 Bạn có thể đọc chương Al-Fatihah một 
cách chính xác không?

12 Bạn đã thuộc lòng chương Al-Fatihah 
chưa?

13 Bạn có thể đọc chương Al-Ikhlas một 
cách chính xác không?

Tự đánh giá
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Mục tiêu học tập
Mức độ đánh giá

Không đạt Yếu Khá Giỏi

14 Bạn đã thuộc lòng chương Al-Ikhlas 
chưa?

15 Bạn có thể đọc chương Al-Falaq một 
cách chính xác không?

16 Bạn đã thuộc lòng chương Al-Falaq 
chưa?

17 Bạn có thể đọc chương An-Nas một 
cách chính xác không?

18 Bạn đã thuộc lòng chương An-Nas 
chưa?

19 Bạn có thể đọc chương Al-Kafirun một 
cách chính xác không?

20 Bạn đã thuộc lòng chương Al-Kafirun 
chưa?

21 Bạn có thể đọc chương Al-Kawthar một 
cách chính xác không?

22 Bạn đã thuộc lòng chương Al-Kawthar 
chưa?

23 Bạn có thể đọc chương Al-Asr một cách 
chính xác không?

24 Bạn đã thuộc lòng chương Al-Asr 
chưa?

25 Bạn có cảm nhận được ý nghĩa của các 
chương mà bạn đã học không?
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Chương ba

Các Hình Thức 
Thờ Phượng



Các bài học của chương

1 	Sự Thờ Phượng

2 	Sự Thanh Tẩy

3 	Wudu

4 	Ghusl

5 	Những Quy Định Dành Riêng 
Cho Người Phụ Nữ Muslim

6 	Lễ Nguyện Salah

7 	Zakah

8 	Nhịn Chay

9 	Hành Hương Hajj



Sự Thờ Phượng

Trong cuộc sống của mình, người Muslim thực hiện nhiều hình thức thờ phượng để 
đến gần hơn với Đấng Tạo Hóa của họ – Đấng Ân Phúc và Tối Cao. Tất cả những sự 
thờ phượng này đều nhằm mục đích tôn vinh Allah Đấng Tối Cao và thể hiện sự quy 
phục trọn vẹn chỉ dành riêng cho Ngài mà không phải cho bất cứ ai khác. Và mỗi khi 
trái tim của người Muslim tràn đầy sự tôn kính đối với Allah, thì điều đó sẽ biểu hiện 
rõ ràng trong các hành động thờ phượng của họ. Người Muslim chân chính là người 
biến toàn bộ cuộc sống của mình, từ công việc, giấc ngủ cho đến niềm vui, thành sự 
thờ phượng dành cho Allah Đấng Ân Phúc và Tối Cao, thể hiện đúng như lời phán 
của Allah Đấng Tối Cao: {Hãy nói (hỡi Thiên Sứ): Quả thật, lễ nguyện Salah của Ta, 
sự hiến tế của Ta, cuộc sống của Ta và cái chết của Ta đều dành cho Allah, Đấng Chủ 
Tể của vũ trụ và vạn vật - không có đối tác nào cùng với Ngài. Ta được lệnh phải như 
vậy, và Ta là người đầu tiên trong số những người Muslim quy phục.} [Chương Al-An’am, 
câu: 162-163]. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của sự thờ phượng, 
các loại hình thờ phượng, điều kiện để sự thờ phượng được chấp nhận, và các cấp 
độ của sự thờ phượng.

Ý Nghĩa Của Sự Thờ Phượng
Sự thờ phượng: Là những hành động mà Allah đã quy định để người Muslim nhờ đó mà 

đến gần với Ngài. Khái niệm này bao hàm mọi hành động và lời nói mà Allah yêu thích, dù là 
hành động thể hiện ra bên ngoài như các hành động thờ phượng bằng thân thể, chẳng hạn 
như: Cầu nguyện Salah và hành hương Hajj, hay là những hành động không thể hiện ra bên 
ngoài như thờ phượng bằng trái tim, chẳng hạn như: Yêu thương Allah, sợ hãi Ngài, hy vọng 
nơi Ngài, và những hành động thờ phượng khác bằng trái tim. Một người bề tôi của Allah có 
thể biến các việc làm thường nhật thành hành động thờ phượng nếu đi kèm với ý định tốt đẹp; 
ví dụ, nếu người đó có ý định ăn uống và nghỉ ngơi để lấy sức thờ phượng Allah, thì người đó 
sẽ được ban thưởng vì việc đó.

Bài 1

Mở đầu
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Thờ phượng bằng 
thân thể

Thờ phượng bằng 
trái tim

Thờ phượng bằng 
việc từ bỏ

Là những hành động diễn ra 
trong tim người Muslim, như: 
Tình yêu đối với Allah, sự sợ 
hãi, hy vọng, và sự khiêm kính.

Là những hành động được thực 
hiện bằng cơ thể, như: Cầu 
nguyện Salah, xuất Zakah (bố 
thí bắt buộc), và hành hương 
Hajj.

Là sự đến gần Allah thông qua việc từ bỏ 
những điều bị cấm như: không uống rượu, 
không gian dâm (Zina); hoặc từ bỏ những 
điều được phép trong một số thời điểm nhất 
định như: Không ăn uống trong khi đang 
nhịn chay.

Các Loại Hình Thờ Phượng:
Những hành vi thờ phượng được chia thành 
nhiều loại:

Điều Kiện Để Hành Động Thờ Phượng Được Chấp 
Nhận:
Có hai điều kiện cần thiết để các hành động thờ phượng được 
chấp nhận:

Thứ nhất: Thành tâm vì Allah (Ikhlas), người Muslim phải thực hiện 
hành động thờ phượng với mục đích chỉ để đến gần Allah, không kèm 
theo sự tổ hợp đa thần (Shirk) hay phô trương (Riya’).

Thứ hai: Tuân theo giáo luật của Allah, người Muslim phải thực 
hiện hành động thờ phượng đúng như cách mà Allah đã quy định và 
như cách mà Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم đã thực hiện.

Hy vọng (Ar-Raja’): Là niềm vui 

trước ân huệ của Allah, khao khát 

lòng nhân từ và ban phát của 

Ngài, đồng thời nỗ lực hết mình 

và phó thác tốt đẹp cho Allah.Khiêm kính (Al-Khusu’): Là trạng 

thái tâm hồn tĩnh lặng, không xao 

nhãng khi thực hiện các hành vi 

thờ phượng như salah, biểu hiện 

qua sự tĩnh lặng của các bộ phận 

cơ thể.

Sự phô trương (Ar-
Riya’): Là khi một người 
Muslim thực hiện một 
hành động thờ phượng 
với mục đích để người 
khác nhìn thấy và khen 
ngợi mình vì đã làm 
điều đó.

Người hành đạo chỉ để phô trương sẽ đánh mất điều gì khi từ bỏ sự 
thành tâm (Ikhlas) dành cho Allah?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Sự Thờ Phượng
Bài 1

Sự Thờ Phượng
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Các Cấp Độ Của Các Hành Động Thờ Phượng:
Các hành động thờ phượng có nhiều cấp độ khác nhau. 

	■ Trong đó có loại bắt buộc đối với mọi người Muslim, như: lễ nguyện Salah chẳng hạn. 

	■ Có loại chỉ bắt buộc đối với một số người Muslim, như: Zakah (bố thí bắt buộc) – chỉ bắt 
buộc với người giàu mà không bắt buộc với người nghèo. 

	■ Và cũng có loại được khuyến khích thực hiện nhưng không bắt buộc, như những lời cầu 
xin (Du’a) và các lời tụng niệm (Zikir) sau mỗi lễ nguyện Salah.

Hãy đặt mỗi hành động thờ 
phượng sau vào ô thích hợp 
tương ứng với cấp bậc của nó 
trong Islam:

Các lời tụ
ng 

niệm buổi 

sáng

Zakah (bố thí 

bắt buộc)

Lễ nguyện 
Salah Asr (chiều)

Hiếu kính cha 

mẹ

Nhịn chay Ramadan

Hành hương Hajj

Bắt buộc đối với một số tín đồ Muslim:

Khuyến khích nhưng không bắt buộc:

Bắt buộc đối với mọi tín đồ Muslim:

Bài tập
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Sau khi xem đoạn video: “Tại sao tôi quy phục Allah?”, hãy nói 
về quả ngọt mà người Muslim đạt được khi họ tập trung hoàn 
toàn vào điều Allah muốn và dành trọn sự chân thành chỉ cho 
Ngài trong tất cả các hành động của mình.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

1

2
Để một việc làm thiện tốt được chấp nhận, điều bắt buộc là phải 
thành tâm vì Allah tuân thủ nghiêm chỉnh giáo luật của Ngài.

 Đúng	  Sai

Quét mã 
QR để xem 

video.

Câu hỏi 
đánh giá
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Islam kêu gọi đến sự thanh tẩy và sạch sẽ, và nhấn mạnh rằng người Muslim phải 
chú trọng chăm sóc vệ sinh cá nhân của mình. Điều này được xem là một trong những 
nghi thức của tôn giáo, và quy định sự hiệu lực của nhiều hình thức thờ phượng phụ 
thuộc vào việc người Muslim đạt được trạng thái thanh tẩy. Đây là một trong những 
phẩm chất của người có đức tin, và là đặc điểm nổi bật giúp người Muslim khác biệt 
với người khác. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của sự thanh tẩy, các 
thể loại thanh tẩy, và một số quy định liên quan đến nó.

Ý Nghĩa Của Sự Thanh Tẩy

Bằng cách loại bỏ trạng 
thái Hadath.

Là hành động thờ phượng 
Allah Đấng Tối Cao.

Và loại bỏ các chất ô uế 
(Najasah)

Sự Thanh Tẩy

Đó là việc thực hiện một 
hành động với mục đích 
vâng lệnh Allah Đấng Tối 
Cao và để đến gần Ngài.

Hadath (sự ô uế) là một khái 
niệm trong giáo luật, dùng 
để chỉ một trạng thái xảy ra 
đối với một số bộ phận trên 
cơ thể khiến cho tình trạng 
thanh tẩy (Taharah) bị mất 

hiệu lực.

Chúng là những thứ dơ 
bẩn mà giáo luật yêu cầu 
phải thanh tẩy và loại bỏ, 
như nước tiểu và phân.

Đọc thêm

Để hiểu rõ hơn về các quy định liên 
quan thanh tẩy (Taharah), hãy đọc quyển 
sách: “Sự thanh tẩy trong Islam” hiện có 
tại cửa hàng Osoul với nhiều ngôn ngữ 
khác nhau trên thế giới.

Quét mã QR 
để tải sách.

Sự Thanh Tẩy
Bài 2

Mở đầu
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Các Loại Thanh Tẩy (Taharah):
Thanh Tẩy Được Chia Làm Hai Loại:

Thanh Tẩy Hữu 
Hình

Thanh Tẩy Vô 
Hình

Là việc loại bỏ các chất ô uế (Najasah) và 
làm sạch nơi bị ô uế đó, cũng như loại bỏ 
những nguyên nhân ngăn cản việc dâng 
lễ nguyện Salah; điều này được thực 
hiện bằng cách rửa một số bộ phận cơ 
thể (Wudu) hoặc tắm toàn thân (Ghusl).

Sự thanh tẩy hữu 
hình được thực hiện 
bằng một trong hai 
cách: Wudu hoặc 

tắm Ghusl.

Là thanh tẩy trái tim khỏi sự thờ đa thần 
(Shirk), khỏi sự thù hằn, ganh ghét đối với 
các bầy tôi của Allah, những tín đồ có đức 
tin, cũng như khỏi các căn bệnh khác của 
con tim. Sự thanh tẩy này quan trọng như 
việc thanh tẩy thân thể, thậm chí còn thiết 
yếu hơn; vì sự thanh tẩy thân thể theo giáo 
luật không thể được thực hiện đúng khi trái 
tim còn tồn tại sự ô uế của Shirk. Allah Đấng 
Tối Cao phán: {Quả thật, những kẻ thờ đa 

thần là ô uế.} [Chương At-Tawbah, câu: 28].

Ghusl: Là rửa toàn 
bộ cơ thể bằng 

nước.

Wudu: Là rửa một số 
bộ phận trên cơ thể 

bằng nước.

Tiêu chuẩn sử dụng cho việc thanh tẩy là nước tinh khiết (Tahir), như: Nước biển, 
nước sông, nước giếng, hoặc bất kỳ nguồn nước nào khác không bị lẫn tạp chất 

ô uế (Najasah)

Sự Thanh Tẩy
Bài 2
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	■ Nguyên tắc cơ bản đối với mọi vật đều tinh sạch, và không được phán quyết một 
thứ gì là ô uế trừ khi có bằng chứng từ giáo luật xác định nó là ô uế (Najasah).

	■ Việc làm sạch cơ thể hoặc quần áo khỏi chất ô uế được thực hiện bằng cách 
loại bỏ nó với nước hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào.

	■ Khi một người vào nhà vệ sinh để đi tiểu hoặc đại tiện, tốt nhất là dùng nước 
để làm sạch vùng có dính nước tiểu hoặc phân. Tuy nhiên, cũng được phép 
làm sạch bằng giấy vệ sinh hoặc những vật khác có khả năng loại bỏ chất ô uế.

Những Quy Định Liên Quan Đến Sự Thanh Tẩy 
(Taharah):

Việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sạch sẽ và vệ sinh cá nhân của 
người Muslim cho thấy điều gì?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................
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Hãy chọn câu trả lời đúng:

1

2

3

Taharah (sự thanh tẩy) có nghĩa là:

 a) Loại bỏ trạng thái hadath.

 b) Loại bỏ các chất ô uế (Najasah).

 c) Tất cả những điều trên.

Việc rửa toàn bộ cơ thể bằng nước được gọi là:

 a) Wudu.

 b) Ghusl.

 c) Tayammum.

Sự thanh tẩy nói chung có hai loại:

 a) Thanh tẩy hữu hình và thanh tẩy vô hình.

 b) Wudu và Tayammum.

 c) Wudu và Ghusl.

Câu hỏi 
đánh giá
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Wudu giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong Islam do liên hệ mật thiết với nghi thức 
Salah - một trong những nghi thức trọng đại bậc nhất của Islam. Do đó, người Muslim 
cần chú tâm học và thực hiện nghi thức này một cách chính xác. Trong bài học này, 
chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của Wudu, những trường hợp bắt buộc phải thực hiện, 
những điều làm mất hiệu lực Wudu, và cách thực hiện chuẩn xác nghi thức Wudu.

Ý Nghĩa Wudu:
Wudu là hành động rửa mặt, tay và chân, cùng với việc lau 

đầu theo một cách thức cụ thể đã được quy định.

Những Trường Hợp Bắt Buộc Phải Có 
Wudu:

Đây là những nghi thức mà Wudu trở thành điều kiện tiên 
quyết, bắt buộc phải có Wudu trước khi thực hiện. Nếu một 
người ở trong trạng thái mất Wudu (Hadath), họ bị cấm thực 
hiện những nghi thức này, bao gồm:

Al-Hadath: Một trạng thái vô 
hình nơi con người ngăn cản 
họ thực hiện lễ nguyện Salah 
cho đến khi được thanh tẩy. 
Hadath không phải là chất ô 
uế hữu hình có thể nhìn thấy 
như Naja’sah. Hadath được 
chia làm hai loại: Một loại 
người Muslim chỉ cần thực 
hiện Wudu để xóa bỏ, và loại 
khác chỉ có thể được xóa bỏ 
bằng cách tắm Ghusl.

1   Dâng lễ nguyện 
Salah.

2   Thực hiện Tawaf 
quanh Ka’bah.

3  Chạm vào 
Qur'an.

Wudu
Bài 3

Mở đầu
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Chúng Ta Thực Hiện Wudu 
Như Thế Nào?
Nếu một người Muslim muốn 
thức hiện Wudu, thì phải làm 
theo các bước sau đây: Định tâm thực hiện 

Wudu trong tim và đọc: 
“Bismillah” (Nhân danh 
Allah).

Rửa hai bàn tay với nước, 
bắt đầu bằng tay phải.

Rửa hai tay từ đầu các 
ngón tay đến hết khuỷu 
tay, bắt đầu bằng tay phải.

Làm ướt hai bàn tay với 
nước, rồi lau đầu, bắt đầu 
từ phía trước trán kéo tay ra 
sau gáy, sau đó đưa tay trở 
lại về phía trước.

Lau tai, dùng hai ngón 
trỏ lau bên trong tai, và 
dùng hai ngón cái lau 
mặt sau tai.

Rửa hai bàn chân đến mắt 
cá chân là hai khối xương 
nhô ra ở khớp chân, bắt 
đầu bằng chân phải.

Làm sạch miệng bằng cách 
đưa nước vào miệng, súc 
miệng rồi nhổ ra. Hành động 
này được gọi là Madhmadhah 
(súc miệng).

Làm sạch mũi bằng 
cách hít nước vào mũi, 
rồi xì ra cùng với không 
khí từ mũi.

Rửa toàn bộ khuôn mặt, giới hạn 
chiều dọc là từ chân tóc trên trán đến 
dưới cằm (bao gồm cả râu nếu có), và 
chiều ngang là từ tai này sang tai kia.

4

987

5

1

2 3

6

Wudu

Wudu
Bài 3
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Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Wudu:
Wudu bị mất hiệu lực do một trong bốn điều sau:

	■ Có thứ gì đó xuất ra từ hai đường (hậu môn hoặc 
niệu đạo) như: Xì hơi, nước tiểu, phân, tinh dịch, 
hoặc dịch tiết sinh dục do ham muốn tình dục gây ra.

	■ Mất ý thức như do ngủ sâu hoặc say xỉn.

	■ Chạm trực tiếp vào bộ phận sinh dục với ham muốn 
mà không có vật ngăn cách.

	■ Ăn thịt lạc đà.

Số Lần Rửa Các Bộ Phận Khi Thực Hiện 
Wudu:

Theo Sunnah, khi thực hiện Wudu mỗi bộ phận được 
rửa ba lần, ngoại trừ việc lau đầu và hai tai, thì chỉ một lần 
duy nhất. Tuy nhiên, cũng được phép chỉ rửa mỗi bộ phận 
một lần với điều kiện phải rửa kỹ càng toàn bộ bộ phận đó.

Đọc thêm

Hãy xem đoạn video 
hướng dẫn thực hành 
wudu do Trung tâm 
Osoul sản xuất.

Hãy liệt kê một số phương tiện hỗ trợ việc học và thực hành wudu một 
cách chính xác?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... .
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Khi Nào Tôi Bắt Buộc Phải Làm Lại Wudu?
Nếu một người Muslim đã hoàn thành Wudu, theo nguyên tắc Wudu đó vẫn có hiệu lực 

cho đến khi xảy đến với anh ta một trong những điều làm mất Wudu, như đã được đề cập 
ở phần trước.

Hãy đặt mỗi cụm từ sau vào ô 
thích hợp tương ứng với mối 
liên quan của nó:

Chạm vào 

Qur’an

Chạm vào 

bộ phận sinh 

dục với ham 

muốn

Tiểu tiện

Ăn thịt lạc đà

Ngủ

Đi vòng quanh Ka’bah (Tawaf)

Cầu nguyện Salah

Những điều làm hư Wudu:

Những việc bắt buộc phải 
có Wudu:

Bài tập
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Thời gian lau tất bắt đầu tính từ lần đầu tiên lau lên chúng.

Lau Trên Đôi Tất
Nếu người thực hiện Wudu đang mang đôi tất trên chân, thì được phép chỉ lau lên bề mặt 

hai bàn chân bằng tay ướt mà không cần tháo tất ra để rửa chân. Tuy nhiên, việc này phải đáp 
ứng ba điều kiện sau:

1. Điều kiện thứ 
nhất: Phải mang 
tất khi đang trong 
trạng thái đã có 
Wudu trước đó.

2. Điều kiện thứ 
hai: Tất phải che 
kín bàn chân, bao 
gồm cả hai mắt 

cá chân.

3. Điều kiện thứ 
ba: Thời gian lau 

tất không được 
vượt quá 24 giờ đối 
với người thường 
trú (Muqim) và 72 
giờ đối với người 
đang du hành 

(Musafir).
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Hãy chọn đáp án đúng:

1

2

3

Sắp xếp trình tự các bước thực hiện Wudu bắt đầu từ 
bước đầu tiên:

a) Lau đầu.	                 	  ..........................................................

b) Súc miệng.                    	  ..........................................................

c) Rửa mặt.			    ..........................................................

d) Lau hai tai.			    ..........................................................

e) Rửa hai bàn chân.		   ..........................................................

f) Rửa hai bàn tay.          	  ..........................................................

Hãy xác định những hành vi thờ phượng nào bắt 
buộc phải có Wudu trong các lựa chọn sau:

 a) Cầu nguyện Salah.

 b) Nhịn chay.

 c) Chạm vào Qur’an.

 d) Thực hiện Azan (lời gọi Salah).

 e) Đi vòng quanh Ka’bah (Tawaf).

Hãy chọn đáp án đúng:
Tổng số những hành động làm mất hiệu lực Wudu là:

 2

 3

 4

Câu hỏi 
đánh giá
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Có một số trường hợp chỉ Wudu là không đủ để thực hiện các nghi thức thờ phượng, 
mà bắt buộc phải thực hiện Ghusl. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa 
của Ghusl, những nguyên nhân bắt buộc phải thực hiện Ghusl, và cách thực hiện Ghusl.

Ý Nghĩa Của Ghusl:
Ghusl là hành động tắm rửa toàn bộ cơ thể bằng nước với định tâm thanh tẩy bản thân khỏi 

trạng thái đại Hadath.

Chúng Ta Tắm Ghusl Như Thế Nào?
Khi thực hiện tắm Ghusl, bắt buộc phải làm ướt toàn bộ cơ thể bằng nước, cùng với súc 

miệng và mũi. Khi người Muslim thực hiện như vậy, họ đã được thanh tẩy khỏi đại Hadath.

Đại Hadath: Là trạng thái ô uế bắt buộc 

phải tắm Ghusl để loại bỏ, nếu chỉ thực 

hiện Wudu thì không đủ để loại bỏ trạng 

thái này, bao gồm các loại sau:
1. Jana’bah: Là trạng thái xảy ra ở nam 

hoặc nữ khi có quan hệ giao hợp, hoặc 

xuất tinh do khoái cảm, dù không có 

giao hợp.
2. Kinh nguyệt: Là máu theo chu kỳ hàng 

tháng chảy ra từ tử cung người phụ nữ.

3. Máu hậu sản: Là máu chảy ra từ tử 

cung người phụ nữ sau khi sinh con.

Ghusl
Bài 4
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Cách Tắm Ghusl Hoàn Chỉnh: 
Nếu một người Muslim muốn thực hiện tắm Ghusl một cách hoàn chỉnh, thì cần làm theo 

các bước sau:

1 	 Định tâm trong tim thực hiện tắm Ghusl và rửa sạch vùng kín bằng nước.

2 	 Thực hiện Wudu như cách Wudu cho lễ nguyện Salah.

3 	 Tắm toàn bộ cơ thể bằng nước.

Khi Nào Bắt Buộc Phải Tắm Ghusl?
Người Muslim bắt buộc phải thực hiện tắm Ghusl trong ba trường hợp sau:

Việc giáo luật quy định tắm Ghusl để loại bỏ trạng thái đại hadath hàm 
chứa những ý nghĩa gì?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Ghusl
Bài 4

Thứ nhất:
 Khi xuất tinh do 
khoái cảm, dù khi 
thức hay trong giấc 
ngủ (mộng tinh).

Thứ hai: 
Khi quan hệ vợ 
chồng (giao hợp), 
dù có xuất tinh 

hay không.

Thứ ba: 
Khi máu kinh nguyệt 
hoặc máu hậu sản 
ở người phụ nữ 
ngừng chảy, thì 
bắt  buộc phải tắm 

Ghusl.

Ghusl
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Những Việc Làm Bị Cấm Đối Với Người Đang Trong Trạng Thái 
Janabah.

Trạng thái của người bắt buộc phải tắm Ghusl do quan hệ vợ chồng hoặc xuất tinh được 
gọi là Janabah, và người đang trong trạng thái này được gọi là Junub. Trong trạng thái này, 
người đó bị cấm thực hiện các điều sau:

Tayammum:
Nếu người muốn thực hiện Wudu hoặc Ghusl mà không thể làm được điều đó do không 

có nước, hoặc không thể sử dụng nước vì lý do bệnh tật hoặc lý do chính đáng nào khác, 
thì được phép thực hiện Tayammum thay thế cho Wudu hoặc Ghusl. Cách thức Tayammum: 
Người thực hiện cần phải định tâm thực hiện Tayammum trong tim, đập nhẹ hai bàn tay lên 
nền đất (bụi) sạch một lần, sau đó lau lên toàn bộ khuôn mặt bằng phần bụi đất còn lại trên 
tay, rồi lần lượt lau lên mu hai bàn tay (dùng lòng bàn tay trái lau lên mu bàn tay phải, và lòng 
bàn tay phải lau lên mu bàn tay trái).

1 2 3

Tôi Phải Làm Gì Nếu Tìm Thấy Nước Sau Khi Đã Thực Hiện Tayammum?
Nếu người Muslim tìm thấy nước hoặc có khả năng sử dụng nước, thì sự thanh tẩy 

(Taharah) bằng Tayammum trước đó sẽ hết hiệu lực, và người đó bắt buộc phải thực hiện 
Wudu hoặc tắm Ghusl sau đó.

1 	Cầu nguyện Salah 2 	Đi vòng quanh 
Ka’bah (Tawaf)

4 	Ở trong Masjid

3 	Chạm vào Qur’an

5 	Đọc Qur’an
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Bắt buộc phải làm ướt toàn bộ cơ thể bằng nước thì việc 
tắm Ghusl mới hợp lệ và xóa bỏ trạng thái Janabah.

 Đúng	  Sai

Không bắt buộc phải tắm Ghusl khi tinh dịch xuất ra lúc 
đang ngủ (mộng tinh), nhưng bắt buộc phải tắm nếu tinh 
dịch xuất ra trong lúc tỉnh táo.

 Đúng	  Sai

Người đang ở trong trạng thái Janabah không được phép 
ngồi trong Masjid.

 Đúng	  Sai

Tayammum được quy định cho người Muslim khi:

 a) Không có khả năng sử dụng nước.

 b) Không tìm thấy nước.

 c) Tất cả các trường hợp trên.

Câu hỏi 
đánh giá
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Allah Đấng Toàn Năng đã ban cho người phụ nữ một số đặc điểm và phẩm chất 
riêng biệt để phân biệt với nam giới. Đồng thời, Ngài cũng quy định riêng cho họ một 
số hình thức thờ phượng mà nam giới không phải thực hiện. Trong bài học này, chúng 
ta sẽ tìm hiểu một số quy định giáo luật đặc thù dành riêng cho người phụ nữ Muslim.

Vị Thế Của Người Phụ Nữ Trong Islam:
Dưới đây là một số ví dụ về những quy định thể hiện sự tôn trọng dành cho phụ nữ trong 

Islam:

	■ Islam trao cho phụ nữ quyền được thừa kế theo một cách công bằng và đầy tôn trọng. 
Trong một số trường hợp, phần thừa kế của họ bằng với đàn ông, và trong những 
trường hợp khác thì khác nhau, tùy theo mức độ quan hệ huyết thống và trách nhiệm tài 
chính mà họ phải gánh vác.

Đọc thêm

Hãy xem đoạn video này, 
nội dung trình bày sự so 
sánh về vị thế của người 
phụ nữ trong Islam so với 
một số tôn giáo khác.

Quét mã QR để 
xem video.

Những Quy Định Dành 
Riêng Cho Người Phụ Nữ Muslim

Bài 5

Mở đầu

	■ Islam đã đặt nam giới và nữ giới ngang bằng nhau trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó bao gồm tất cả các giao 
dịch tài chính.

	■ Islam trao cho phụ nữ quyền tự do chọn người chồng của 
mình.

	■ Islam giữ nguyên tên họ và dòng dõi danh giá của người phụ 
nữ theo cha đẻ của cô, không thay đổi sau khi kết hôn, mà 
vẫn được gắn với cha và gia đình mình.

	■ Islam bắt buộc người đàn ông phải bảo trợ toàn diện và chu 
cấp tài chính cho phụ nữ mà anh ta có trách nhiệm, như vợ, 
mẹ và con gái, mà không được kể công hay coi đó là ân huệ.

	■ Islam nhấn mạnh đến vinh dự và phần thưởng cao quý của 
việc chăm lo cho người phụ nữ yếu thế không có người 
nương tựa, dù không phải người thân, đồng thời khích lệ tín 
đồ tích cực giúp đỡ họ và xem đó là một trong những việc làm 
tốt đẹp nhất trước Allah.
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Mối Quan Hệ Giữa Người Phụ Nữ Và Người Đàn Ông:
Mối quan hệ giữa người phụ nữ và người đàn ông được chia thành ba loại:

Hijab Của Người Phụ Nữ Muslim:
Allah đã quy định Hijab bắt buộc đối với phụ nữ mà không bắt buộc đối với đàn ông, bởi vì 

Ngài đã đặt nơi người phụ nữ các biểu hiện của vẻ đẹp và những yếu tố gây hấp dẫn, những 
điều khiến cô ấy trở thành sự thử thách (Fitnah) đối với đàn ông hơn là đàn ông trở thành sự 
thử thách đối với phụ nữ.

Giới hạn của Hijab là người phụ nữ phải che phủ toàn bộ cơ thể của mình trước những 
người đàn ông không phải là Maḥram của cô ấy. Tuy nhiên, người phụ nữ được phép mặc 
bất kỳ kiểu dáng hay màu sắc nào mà cô ấy muốn, nhưng phải tuân theo bốn điều kiện sau:

Thứ nhất: 
Hijab phải che phủ 
toàn bộ những 
phần cơ thể bắt 
buộc phải che phủ.

Thứ tư: 
Hijab không được là vật 
trang trí tự thân, tức bản 
thân Hijab không phải là 
đồ dùng để làm đẹp, thu 

hút sự chú ý.

Thứ ba: 
Hijab không được 
mỏng hoặc trong 
suốt, khiến lộ ra bộ 
phận cơ thể bên dưới.

Thứ hai: 
Hijab phải rộng rãi, 
không được chật 
bó sát làm lộ các 
đường nét cơ thể.

Những Quy Định Dành Riêng Cho Người Phụ Nữ Muslim
Bài 5

Khi người phụ nữ 
không phải là Maḥram 

của người đàn ông:

Khi người phụ nữ 
là vợ của người 

đàn ông:

Khi người phụ nữ là 
Maḥram của người 

đàn ông:

Người phụ nữ “Ajnabiyah” 
là tất cả những phụ nữ 
không phải là Maḥram của 
người đàn ông đó, dù là 
họ hàng như con gái của 
chú, con gái của cô, vợ của 
anh/em trai, hoặc các chị/
em họ khác trong gia đình, 
hoặc những phụ nữ không 
có quan hệ huyết thống, 
không có bất kỳ mối liên 
hệ gia đình nào với người 
đàn ông. Islam đã đặt ra 
những nguyên tắc rõ ràng 
quy định các giới hạn trong 
giao tiếp giữa hai giới, bao 
gồm: nghĩa vụ mặc Hijab và 
cấm tuyệt đối việc ở riêng 
giữa nam và nữ không phải 
Mahram.

Trong trường hợp này, cả 
hai được phép làm những 
điều không được phép đối 
với người khác, như việc 
nhìn nhau và hưởng thụ lẫn 
nhau (quan hệ vợ chồng). 
Allah đã gọi người chồng 
là “y phục” của vợ và người 
vợ là “y phục” của chồng – 
như một hình ảnh tuyệt đẹp 
thể hiện sự kết nối sâu sắc 
về tâm hồn, tình cảm và thể 
xác giữa họ.

Maḥram là những người 
phụ nữ mà người đàn ông 
bị cấm kết hôn vĩnh viễn, 
như: mẹ, chị/em gái, cháu 
gái (con của chị/em gái 
hoặc con của anh/em trai), 
cô, dì, mẹ vợ. Những phụ 
nữ này được phép xuất 
hiện trước các Maḥram của 
họ với vẻ bề ngoài tự nhiên 
của mình – bao gồm việc để 
lộ cánh tay, cổ, mái tóc, và 
những phần tương tự – với 
điều kiện không phô trương 
hoặc vượt quá giới hạn.

Những Quy Định Dành 
Riêng Cho Người Phụ Nữ Muslim
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Các Loại Máu Xuất Ra Từ Người Phụ Nữ:
Có hai loại máu tự nhiên xuất ra từ cơ thể người phụ nữ:

Máu hậu sản:Máu kinh nguyệt:

 Đây là loại máu tự nhiên chảy ra từ tử 
cung người phụ nữ sau khi sinh con, 
và thường kéo dài trong vài ngày, có 

thể lên đến 40 ngày.

 Đây là loại máu tự nhiên chảy ra từ tử 
cung của người phụ nữ gần như mỗi 
tháng một lần, kéo dài trong vài ngày. 
Máu này còn được gọi là “chu kỳ hàng 

tháng” hay “chu kỳ kinh nguyệt”.

Hãy trình bày một số ý nghĩa và sự khôn ngoan trong việc Islam miễn một 
số trách nhiệm tôn giáo cho phụ nữ.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Đọc thêm

Để hiểu rõ hơn về sự tôn 
vinh mà Islam dành cho 
người phụ nữ, bạn hãy 
đọc quyển sách “Người 
Phụ Nữ Dưới Ánh Sáng 
Islam”. Quyển sách hiện 
có sẵn trên cửa hàng 
Osoul với nhiều ngôn ngữ 
khác nhau trên thế giới.

Hãy quét mã QR 
để tải sách về

Những Quy Định Giáo Luật Về Kinh Nguyệt Và Hậu Sản:
Allah Đấng Tối Cao đã đặt ra cho phụ nữ khi có kinh nguyệt hoặc hậu sản một số quy định, 

bao gồm:

	■ Không phải thực hiện Salah: Phụ nữ đang trong kỳ 
kinh hoặc hậu sản không bắt buộc phải thực hiện 
Salah, và sau khi sạch kinh hoặc sạch máu hậu sản 
thì cũng không cần phải bù lại các lễ nguyện Salah đã 
bỏ qua trong thời gian đó.

	■ Tạm ngưng nhịn chay: Trong thời gian kinh nguyệt 
hoặc hậu sản, người phụ nữ không được nhịn chay, 
nhưng bắt buộc phải bù lại những ngày nhịn chay đã 
bỏ lỡ trong tháng Ramadan.

	■ Cấm quan hệ vợ chồng: Người chồng không được 
quan hệ tình dục với vợ khi cô ấy đang trong kỳ kinh 
nguyệt hoặc hậu sản, cho đến khi cô ấy tắm Ghusl 
sau khi sạch máu. Tuy nhiên, có thể gần gũi thân mật 
(vuốt ve, âu yếm) mà không giao hợp.

	■ Phải tắm Ghusl sau khi sạch máu: Khi máu kinh 
nguyệt hoặc máu hậu sản ngừng chảy, người phụ nữ 
phải thực hiện tắm Ghusl như đã học ở phần trước.
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Islam bắt buộc người đàn ông phải chăm sóc và chu cấp 
cho phụ nữ mà không được kể công hay xem đó là ân huệ.

 Đúng	  Sai

Không bắt buộc khăn Hijab phải rộng rãi.

 Đúng	  Sai

Khi người phụ nữ sạch khỏi kinh nguyệt, bắt buộc cô ấy 
phải tắm Ghusl trước khi dâng lễ nguyện Salah.

 Đúng	  Sai

Kinh nguyệt là máu tự nhiên chảy ra từ tử cung phụ nữ sau 
khi sinh.

 Đúng	  Sai

Người phụ nữ Muslim bắt buộc phải che toàn bộ cơ 
thể trước:

 a) Những người phụ nữ khác.

 b) Nam giới không phải Mahram.

 c) Cha chồng.

Người phụ nữ khi hết kinh nguyệt hoặc hết thời kỳ 
hậu sản thì bắt buộc phải bù lại:

 a) Lễ nguyện Salah.

 b) Nhịn chay.

 C) Cả hai điều trên.

Câu hỏi 
đánh giá
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Lễ nguyện Salah được xem là nghi thức tôn giáo vĩ đại nhất mà người Muslim bắt 
buộc phải học và thực hiện. Thiên Sứ của Allah صلى الله عليه وسلم đã dạy chúng ta cách hành lễ Salah 
theo cách thức mà Allah Đấng Tối Cao hài lòng về chúng ta. Trong bài học này, chúng 
ta sẽ tìm hiểu về: Các lễ nguyện Salah bắt buộc, vị thế và tầm quan trọng của chúng, 
những điều kiện tiên quyết của Salah, và cách thực hiện lễ nguyện đúng theo giáo luật.

Lễ Nguyện Salah Là Gì?
Salah là một nghi thức thờ phượng hằng ngày, bao gồm tập hợp những lời nói và hành 

động cụ thể mà người Muslim thực hiện để đến gần hơn với Thượng Đế của mình. Nghi thức 
này được thực hiện năm lần trong ngày đêm.

Salah là trụ cột thứ hai trong năm trụ cột của Islam.

Vị Thế Và Tầm Quan Trọng Của Salah
Salah có những đặc điểm nổi bật sau:

	■ Là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của Islam, chỉ sau hai câu chứng nhận Shahadah 
(chứng nhận đức tin).

	■ Là hình thức thờ phượng bắt buộc phải thực hiện trong mọi hoàn cảnh: dù khỏe mạnh 
hay ốm đau, an toàn hay trong tình trạng sợ hãi.

	■ Là hình thức thờ phượng đặc trưng phân biệt giữa người Muslim và người vô đức tin 
(Kafir).

Lễ Nguyện Salah
Bài 6

Mở đầu
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Là mối liên kết giữa người 
Muslim và Rabb (Đấng Chủ 
Tể) của họ.

Tăng cường cho người 
Muslim sức mạnh ý chí và 
lòng kiên định.

Mang lại sự thanh thản, giúp giải 
tỏa tâm hồn khỏi những lo âu của 
cuộc sống trần gian.

Rèn luyện đạo đức và giúp người 
thực hiện tránh xa những điều xấu 
xa, tội lỗi.

Tại Sao Chúng Ta Hành Lễ Salah?
Chúng ta hành lễ Salah vì đây là nghi thức thờ 

phượng bắt buộc mà Allah đã quy định cho người 
Muslim.

Các Điều Kiện Của Salah:
Để thực hiện Salah, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

	■ Sự thanh tẩy (Taharah): bao gồm thanh tẩy cơ thể, nơi hành 
lễ khỏi những thứ ô uế, cũng như phải sạch khỏi Hadath bằng 
cách thực hiện Wudu hoặc tắm Ghusl.

	■ Che phủ Awrah: Awrah là những phần cơ thể bắt buộc phải che 
trước mặt mọi người. Trong lễ nguyện Salah, Awrah tối thiểu bắt 
buộc che của nam giới là từ rốn đến đầu gối, còn Awrah của nữ 
giới bắt buộc che là toàn bộ cơ thể trừ khuôn mặt và hai bàn tay. 

	■ Hướng về Qiblah: Qiblah là hướng của Ka’bah Thiêng Liêng 
nằm tại thành phố Makkah Cao Quý, Người dâng lễ phải hướng 
về hướng này trong lễ nguyện Salah của mình.

	■ Phải vào giờ Salah: Lễ nguyện không có giá trị nếu thực hiện 
trước thời gian quy định, không được phép trì hoãn quá thời 
gian, và tốt nhất là thực hiện ngay khi thời gian bắt đầu.

Những Mục Đích 
Và Lợi Ích Của 
Salah:

Năm Lễ Nguyện Salah:
Allah Đấng Tối Cao đã quy định cho các bề tôi của Ngài thực hiện năm lần cầu nguyện 

Salah trong một ngày và đêm, đó là:

Lễ Nguyện Salah Thời điểm bắt đầu Thời điểm kết thúc Số Rak’ah

Fajr (Bình Minh) Khi rạng đông xuất hiện Khi mặt trời mọc 2

Zhuhr (Trưa)
Khi mặt trời xế bóng (tức lúc nó 
nghiêng về hướng Tây vào giữa 
trưa)

Khi bóng của một vật 
bằng với chiều dài thực 
của nó

4

Asr (chiều) Khi bóng của một vật bằng với 
chiều dài thực của nó Khi mặt trời lặn 4

Maghrib (Hoàng Hôn) Khi mặt trời lặn hoàn toàn Khi ánh sáng đỏ của 
chạng vạng biến mất 3

Isha’ (Tối) Khi ánh sáng đỏ của chạng 
vạng biến mất Nửa đêm 4

Đọc thêm

Hãy xem đoạn video 
về cách thức thực 
hiện lễ nguyện Salah 
do Trung tâm Osoul 
sản xuất.

Quét mã QR để 
xem video.

Lễ Nguyện Salah
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Chúng Ta Hành Lễ Salah Như Thế Nào?
Khi một người Muslim muốn thực hiện lễ nguyện 
Salah, họ cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Định tâm: Định 
tâm trong lòng về 
lễ nguyện Salah 
mình thực hiện.

1 Đứng thẳng hướng về Ka’bah, 
giơ hai lòng bàn tay ngang vai 
hoặc tai, đọc: «Allahu Akbar» (Ý 
nghĩa: Allah là Đấng Vĩ Đại nhất)

٢

Đặt tay phải lên tay trái và đặt lên ngực. Sau đó, đọc một 
trong những lời Du-a mở đầu (Du-a Al-Istiftah), chẳng hạn: 

إِلَــهُ  وَلََا   , كَ  جَــدُّ وَتَعَالَــى   , اِسْــمُكَ  تَبَــارَكَ   , وَبِحَمْــدِكَ  هُــمَّ  الَلَّ »سُــبْحَانَكَ 
غَيْــرُكَ«

٣

Ruku’: Giơ hai tay lên ngang vai hoặc tai và đọc: «Allahu 
Akbar» (Ý nghĩa: Allah là Đấng Vĩ Đại nhất). Sau đó cúi 
lưng xuống trong tư thế Ruku’ (cúi lạy), đặt hai bàn tay 
lên hai đầu gối, giữ cho lưng và đầu thẳng hàng ngang 
bằng nhau. Trong khi ở tư thế Ruku’, đọc ba lần câu: 

يَ الْعَظِيمِ« »سُبْحَانَ رَبِّ
«Subhana Rabbiyal Azim» (Ý nghĩa: Vinh quang thay 
Thượng Đế của bề tôi, Đấng Vĩ Đại).

٤

«Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka, 
wa ta’ala jadduka, wa la ilaha ghayruk». (Ý nghĩa: Vinh 
quang thay Ngài, lạy Allah, và mọi lời ca ngợi thuộc về Ngài. 
Danh Xưng Ngài thật ân phúc, sự vĩ đại của Ngài thật tối 
thượng, và không có Thượng Đế đích thực xứng đáng được thờ 
phượng nào khác ngoài Ngài.)

Tiếp theo đọc: 
جِيمِ«	 يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الشَّ »أعَُوذُ بِالَلَّهّ

«A-u zhu billahi mi nash shayta nirrajim» (Ý nghĩa: Bề tôi cầu xin Allah 
bảo vệ và che chở khỏi tên Shaytan đáng bị nguyền rủa.)
Rồi đọc: 

حِيمِ« حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِله الرَّ
«Bismillahir Rahmanir Rahim» (Ý nghĩa: Nhân danh Allah, Đấng Rất 
mực Nhân Từ, Đấng Rất mực Khoan Dung.)

Sau đó đọc chương Al-Fātihah, rồi nói «Amīn» khi kết thúc 
(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy đáp lại lời khẩn cầu của bầy tôi). 
Tiếp theo đọc những câu dễ dàng mà mình thuộc từ Qur’an sau 
chương Al-Fatihah, dù chỉ một câu ngắn.
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Đứng thẳng từ Ruku’: Ngẩng đầu lên để 
trở về tư thế đứng thẳng, đồng thời giơ hai 
tay lên ngang vai, và đọc: 

»سَمِعَ ‌الُله لِِمنَْ حَمِدَهُ«	
«Sami Allahu liman hamidah» (Ý nghĩa: 
Allah hằng lắng nghe những ai ca ngợi 
Ngài). Sau đó, khi đã đứng thẳng, người 
đó đọc: 

مْدُ« نَا وَلَكَ الْْحَ »رَبَّ
«Rabbana wa lakal ḥamdu» (Ý nghĩa: Lạy 
Thượng Đế của bầy tôi, mọi lời ca ngợi đều 
thuộc về Ngài).”

٥

Sujud (Quỳ phủ phục): Hạ mình xuống mặt 
đất trong tư thế quỳ phủ phục, đặt trán và 
mũi chạm đất, cùng với hai lòng bàn tay, hai 
đầu gối và các ngón chân tiếp xúc với mặt 
đất, rồi đọc ba lần:

يَ الْْأَعْلَى« »سُبْحَانَ ‌رَبِّ
«Subhana Rabbiyal A‘la» (Ý nghĩa: Vinh 
quang thay Thượng Đế của bầy tôi, Đấng 
Tối Cao).

٦

Lễ Nguyện Salah
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Ngồi giữa hai Sujud: Ngẩng đầu lên từ quỳ lại Sujud cùng 
lúc đọc: «Allahu Akbar» (Ý nghĩa: Allah là Đấng Vĩ Đại 
nhất), rồi ngồi lên trên bàn chân trái của mình, trong khi 
bàn chân phải dựng đứng, đặt hai bàn tay lên đùi. Khi 
đang ngồi, người đó đọc:

»رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي«
«Rab bigh fir li, Rab bigh fir li» (Ý nghĩa: Lạy Thượng Đế 
của bề tôi, xin hãy tha thứ cho bề tôi).

٧

Sujud lần hai: Thực hiện lần quỳ phủ phục 
Sujud thứ hai, giống như lần Sujud đầu 
tiên. Đọc: «Allahu Akbar» (Ý nghĩa: Allah 
là Đấng Vĩ Đại nhất) khi bắt đầu hạ mình 
xuống quỳ phủ phục. Trong lần Sujud thứ 
hai này, người đó thực hiện mọi động tác và 
câu nói như đã làm ở lần Sujud trước.

٨

Đứng dậy cho Rak’ah thứ hai: Ngẩng đầu lên và 
đứng dậy thực hiện Rak’ah thứ hai, vừa đứng dậy 
vừa đọc: «Allahu Akbar» (Ý nghĩa: Allah là Đấng 
Vĩ Đại nhất) và thực hiện Rak’ah thứ hai giống 
như Rak’ah thứ nhất.

٩
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Tashahhud: Sau lần quỳ phủ phục Sujud thứ hai của Rak’ah thứ hai, ngồi giống như tư thế giữa 
hai lần Sujud, rồi đọc:

 ِ اللَّهَّ عِبَــادِ  وَعَلَــى  عَلَيْنَــا  ــاَمُ  السَّ وَبَرَكَاتُــهُ   ِ اللَّهَّ وَرَحْمَــةُ  بِــيُّ  النَّ هَــا  أيَُّ عَلَيْــكَ  مُ  ــاَ السَّ بَــاتُ  يِّ وَالطَّ اتُ  لَــوَ وَالصَّ  ِ لِِلَّهَّ ــاتُ  حِيَّ »التَّ
وَرَسُــولُهُ« عَبْــدُهُ  ــدًا  مُحَمَّ أنََّ  دُ  وَأشَْــهَ  ُ اللَّهَّ إِلَّاَّ  إِلَــهَ  لََا  أنَْ  أشَْــهَدُ  ــنَ  الِِحِ الصَّ

«At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, as-salamu ’alayka ayyuhan-nabiyyu wa 
rahmatullahi wa barakatuhu, as-salamu ’alayna wa ’ala ’ibadillahis-salihin. Ashhadu alla 
ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.» (Ý nghĩa: Mọi lời chào 
tôn kính, mọi sự thờ phượng và mọi điều tốt đẹp đều thuộc về Allah. Cầu xin bình an cho 
Người, hỡi Thiên Sứ (Muhammad), cùng với lòng thương xót và phúc lành của Allah. Cầu xin 
bình an cho chúng ta và những người tôi tớ ngoan đạo của Allah. Tôi chứng nhận rằng không 
có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ ngoài Allah, và tôi chứng nhận rằng 
Muhammad là người bề tôi và sứ giả của Ngài.) Đây được gọi là Tashahhud đầu tiên.

Sau đó tiếp tục đọc:

يْــتَ عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَعَلَــى آلِ  ــدٍ كَمَــا صَلَّ ــدٍ وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ »اللَّ
ــدٍ كَمَــا بَارَكْــتَ  ــدٍ وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ ــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ وَبَــارِكْ عَلَــى مُحَمَّ إِبْرَاهِيــمَ إِنَّ

ــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ. عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَعَلَــى آلِ إِبْرَاهِيــمَ إِنَّ
«Allahumma salli ’ala Muhammad wa ’ala ali Muhammad, 
kama sallayta ’ala Ibrahim wa ’ala ali Ibrahim, innaka 
Hamidun Majid. Allahumma barik ’ala Muhammad wa 
’ala ali Muhammad, kama barakta ’ala Ibrahim wa ’ala ali 
Ibrahim, innaka Hamidun Majid.» (Ý nghĩa: Lạy Allah, xin 
ban phúc lành cho Muhammad và gia quyến Muhammad như 
Ngài đã ban phúc lành cho Ibrahim và gia quyến Ibrahim. 
Quả thật Ngài là Đấng Đáng Ca Ngợi, Đấng Vinh Quang. Xin 
ban phúc lành cho Muhammad và gia quyến Muhammad như 
Ngài đã ban phúc lành cho Ibrahim và gia quyến Ibrahim. Quả 
thật Ngài là Đấng Đáng Ca Ngợi, Đấng Vinh Quang.) Đây 
được gọi là Salah Al-Ibrahimiyah.

١٠

Kết thúc lễ nguyện: Quay mặt sang bên phải và nói: 
«As-salamu alaykum wa rahmatullah», rồi quay mặt 
sang bên trái và lặp lại câu tương tự. Như vậy đã hoàn 
thành lễ nguyện Salah.

١١

Cách thức này áp dụng khi lễ nguyện Salah gồm hai Rak’ah như Fajr (Bình Minh) 
và Jumu’ah (Thứ Sáu). Còn đối với lễ nguyện ba Rak’ah như Maghrib (Hoàng Hôn), 
hoặc bốn Rak’ah như Zhuhr (Trưa), Asr (Chiều) và Isha (Tối), thì sau khi hoàn thành 
Tashahhud đầu tiên, người hành lễ tiếp tục các Rak’ah còn lại giống như Rak’ah đầu 
tiên, nhưng không đọc thêm gì sau chương Al-Fatihah. Sau đó, ngồi như tư thế sau 
Rak’ah thứ hai, đọc Tashahhud đầu tiên, rồi đọc Salah Ibrahimiyah, cuối cùng thực 
hiện chào Salam.

Lễ Nguyện Salah
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Hãy cùng bạn bè thảo luận một số thách thức mà người Muslim gặp phải 
khiến họ không thể thực hiện lễ nguyện Salah đúng giờ, và cách vượt 
qua những thách thức này.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Lễ Nguyện Thứ Sáu (Salah Al-Jumu’ah):
	■ Allah Đấng Toàn Năng đã quy định nghĩa vụ bắt buộc cho những tín đồ Muslim thực 

hiện một lễ nguyện Salah đặc biệt vào ngày thứ Sáu được gọi là Salah Al-Jumu’ah, với 
những nghi thức và điều kiện riêng biệt, thay thế cho lễ nguyện Salah Zhuhr (Trưa) trong 
ngày hôm đó.

	■ Cộng đồng Muslim tập trung tại Masjid để cử hành lễ nguyện Salah này. Vị Khatib của 
Masjid sẽ thuyết giảng hai bài Khutbah trước cộng đồng, sau đó dẫn lễ nguyện Salah hai 
Rak’ah với việc đọc Qur’an lớn tiếng trong cả hai Rak’ah.

	■ Giáo luật quy định việc tắm (Ghusl) để chuẩn bị tham dự lễ nguyện Salah Jumu’ah và 
đến sớm. Không được phép vắng mặt tham gia lễ nguyện Jumu’ah trừ khi có lý do chính 
đáng. Người bỏ lỡ lễ nguyện Jumu’ah thì phải thực hiện lễ nguyện Salah Zhuhr (Trưa) 
bốn Rak’ah và không đọc Qur’an lớn tiếng trong các Rak’ah đó.

	■ Lễ nguyện Salah Jumu’ah không bắt buộc đối với phụ nữ và người lữ hành (Musafir).

{Hỡi những người có đức tin! Khi tiếng gọi (Azan) cho lễ nguyện Salah vào ngày 
thứ Sáu (Jumu’ah) vang lên, hãy khẩn trương hướng đến việc tưởng niệm Allah 
(thực hiện lễ nguyện Jumu’ah) và ngừng mọi giao dịch mua bán. Điều đó tốt hơn 

cho các ngươi nếu các ngươi biết.} [Chương Al-Jumu’ah, câu: 9]
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1

2

3

Người Muslim được phép dâng lễ Salah bắt buộc ngay cả trước khi vào giờ 
của nó.

 Đúng	  Sai

Giờ hành lễ Salah lễ Fajr (Rạng đông) kết thúc khi mặt trời mọc.

 Đúng	  Sai

Hãy kể tên hai hành vi thờ phượng đặc biệt trong ngày thứ Sáu (Jumu’ah).
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Tác động của năm lần cầu nguyện bắt buộc đối với đời sống thường ngày của 
người Muslim là gì?
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 Sau khi truy cập trang web: https://islamicfiqh.net hãy nói về quy định của giáo
luật đối với người bỏ bê việc hành lễ Salah trong Islam.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá

Phần Awrah bắt buộc phải che đối với nam giới trong lễ nguyện Salah:

 a) Toàn thân trừ mặt, tay và chân.

 b) Từ rốn đến đầu gối.

 c) Từ vai đến đầu gối.

Hướng bắt buộc người hành lễ Salah phải hướng đến:

 a) Hướng Bắc.

 b) Hướng Tây.

 c) Hướng Ka’bah.

Trong lúc quỳ Sujud, người hành lễ Salah đọc:

 a) Subhana Rabbiyal Azim (Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Đấng Vĩ Đại)

 b) Subhana Rabbiyal A’la (Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Đấng Tối Cao)

 c) Rabbigh fir li (Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin hãy tha thứ cho bề tôi).
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Từ thời xa xưa, con người đã sống trong những tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau 
trên trái đất này. Có người giàu sở hữu nhiều của cải, và cũng có người nghèo không 
tìm đủ cái ăn cho bản thân. Đó là một trong số các quy luật mà Allah đã định đặt trong 
vũ trụ này.

Islam quy định một nghĩa vụ tài chính bắt buộc đối với những người có đủ điều kiện, 
buộc họ phải trích ra một phần tài sản để trao cho người nghèo, nhằm giúp đỡ và giảm 
bớt gánh nặng nghèo khó cho họ. Không dừng lại ở đó, Islam còn khuyến khích người 
Muslim chi ra nhiều hơn cả mức bắt buộc từ tài sản của mình, và hứa hẹn những phần 
thưởng to lớn cho những ai thực hiện điều đó, cả trong đời sống trần gian lẫn ở Đời Sau.

Bên cạnh đó, Islam cũng thúc giục việc đối xử nhân ái với người nghèo trong mọi 
thời điểm và mọi hoàn cảnh, khuyến khích mạnh mẽ việc cung cấp thức ăn cho người 
đói ăn và quần áo cho người thiếu mặc. Tất cả những điều này nhằm giúp cộng đồng 
Muslim trở nên vững mạnh và đoàn kết, đúng như điều mà Allah Đấng Tối Cao mong 
muốn. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: Quy định giáo luật của Zakah, cách 
thức thực hiện và các loại tài sản bắt buộc phải chịu Zakah.

Zakah Là Gì?
Zakah là việc trích ra một phần ấn định từ tài sản của 

những người Muslim giàu có để trao cho người nghèo 
trong cộng đồng. Đây là trụ cột thứ ba trong năm trụ cột 
của Islam.

Đọc thêm

Hãy xem đoạn video nói 
về Zakah và tác động của 
nó đối với xã hội, do trung 
tâm Osoul sản xuất.

Quét mã QR để 
xem video.

Zakah
Bài 7

Mở đầu
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Tại Sao Chúng Ta Xuất Zakah?
Chúng ta đóng Zakah để tuân theo mệnh lệnh của Allah - Đấng đã quy định Zakah là nghĩa 

vụ bắt buộc đối với chúng ta.

Những Mục Đích Và Lợi Ích Của Zakah:

Những Tài Sản Nào Phải Chịu Zakah?

Vàng và bạc

Nông sản và trái cây

Tiền mặt

Gia súc 
(lạc đà, bò, cừu và dê)

Hàng hóa thương mại

Hàng hóa thương mại: 
Tất cả những gì được 
chuẩn bị với mục đích 
buôn bán; bao gồm 
nhà cửa, cửa hiệu, xe 
cộ, gia súc và những 
thứ tương tự.

Gia súc bao gồm: Lạc 

đà, bò và cừu (dê).

Zakah
Bài 7

Thứ nhất: 
Tẩy rửa tâm hồn khỏi 
sự lễ thuộc vào tiền 
bạc và tính keo kiệt, 

bủn xỉn.

Thứ hai: 
Gia tăng tài sản, bởi 
Zakah không làm hao 
hụt tài sản mà trái lại 
còn làm gia tăng và 
phúc lành trong tài 

sản.

Thứ ba: 
Trợ giúp những 
người cần giúp đỡ, 
bao gồm: Người 
nghèo khổ, người 
túng thiếu và các đối 
tượng cần được 
trợ giúp khác.

Zakah
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Chúng Ta Xuất Zakah Bằng Tiền Mặt Như Thế Nào?
Người Muslim có nghĩa vụ phải xuất Zakah cho số tiền mặt đủ điều kiện bắt buộc phải 

xuất Zakah của mình một lần mỗi năm theo Lịch Hijri. Tỷ lệ zakah là 2.5% trên tổng số tiền 
đang có, và số tiền Zakah này sẽ được trao cho những người nghèo và những người có 
hoàn cảnh khó khăn.

Tác động sẽ như thế nào nếu tất cả người giàu đều thực hiện nghĩa vụ 
đóng Zakah của họ?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Hãy đặt mỗi cụm từ sau vào ô 
thích hợp tương ứng với mối 
liên quan của nó:

Đồng hồ đeo 

tay

Cừu (dê)

Vàng và bạc

Vườn táo

Tiền mặt

Gà

Nội thất nhà

Không bắt buộc xuất Zakah

Bắt buộc người Muslim phải xuất 
Zakah

Bài tập
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Hãy xem đoạn video: “Tại sao người 
Muslim đóng Zakah?” hãy trình bày 
những ý nghĩa cao đẹp đằng sau nghĩa 
vụ đóng Zakah.

Người Muslim có nghĩa vụ xuất Zakat từ tài sản tiền mặt 
của mình:

 a) Một lần trong đời.

 b) Một lần mỗi năm.

 c) Một lần mỗi tháng.

Mức Zakat bắt buộc đối với tiền mặt là:

 a) 25%.

 b) 10%.

 c) 2,5%.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá
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Nhịn chay là một trong những nghi thức thờ phượng mà Allah Đấng Tối Cao đã quy 
định cho tất cả các cộng đồng trước đây. Trong Islam, người Muslim thực hiện nghĩa 
vụ này như một hành động vâng lệnh và phục tùng Allah Đấng Tối Cao. Trong bài học 
này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của việc nhịn chay, những điều làm mất hiệu lực 
nhịn chay cùng một số quy định quan trọng liên quan.

Nhịn Chay Là Gì?
Nhịn chay là một hình thức thờ phượng, trong đó người Muslim kiêng không ăn, uống và 

quan hệ vợ chồng từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời lặn.

Nhịn chay trong tháng Ramadan là trụ cột thứ tư trong năm trụ cột của Islam.

Tại Sao Chúng Ta Nhịn Chay?
Người Muslim nhịn chay để vâng lời Allah Đấng Tối 

Cao và đáp lại mệnh lệnh của Ngài.

Những Mục Đích Và Lợi Ích Của Việc 
Nhịn Chay:

	■ Đạt được lòng kính sợ Allah (Taqwa) thông qua 
việc gia tăng thờ phượng và giảm thiểu tội lỗi.

	■ Thấu cảm nỗi đau đói khát như những gì người 
nghèo và người thiếu thốn phải chịu đựng.

	■ Giải phóng bản thân khỏi dục vọng, rèn luyện khả 
năng kiểm soát và làm chủ bản thân.

Nhịn Chay
Bài 8

Mở đầu

Allah đã quy định việc 
nhịn chay như một nghĩa vụ 
bắt buộc không chỉ cho cộng 
đồng Muslim mà còn cho các 
cộng đồng trước đây, như 
Allah Đấng Tối Cao phán: {Hỡi 
những người có đức tin! việc 
nhịn chay đã được sắc lệnh 
cho các ngươi giống như nó đã 
được sắc lệnh cho các thế hệ 
trước các ngươi, mong rằng 
các ngươi trở thành những 
người ngoan đạo.} [Chương Al-
Baqarah, câu: 183]
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Những Điều Làm Hư Nhịn Chay:
Người nhịn chay bắt buộc phải kiêng các hành vi sau, nếu vi phạm sẽ làm hư sự nhịn 
chay, bao gồm:

1  Ăn uống, bao gồm cả việc truyền dịch bổ dưỡng qua đường tĩnh mạch.

2  Xuất tinh có chủ ý, dù là thông qua quan hệ vợ chồng hay bằng các hình thức khác; và 
giao hợp vào ban ngày tháng Ramadan là một trọng tội.

3  Cố tình gây nôn ói.

Riêng phụ nữ, sự nhịn chay cũng bị vô hiệu khi:

4  Ra máu kinh nguyệt hoặc máu hậu sản.

Tháng Ramadan Hồng Phúc:
Ramadan là tháng thứ chín trong lịch Hijri, một tháng đầy hồng phúc. Trong tháng này, Allah 

đã mặc khải Thiên Kinh Qur’an cho vị Sứ Giả của Ngài, Muhammad صلى الله عليه وسلم. Thêm vào đó, Allah 
Đấng Tối Cao đã quy định việc nhịn chay ban ngày cùng với những lễ nguyện Salah ban đêm 
trong tháng này như phương tiện đạt được sự tha thứ tội lỗi. Trên hết, Ngài đã ban cho tháng 
này một đặc ân vô cùng lớn lao - một đêm vượt trội hơn cả ngàn tháng, được gọi là Laylatul 
Qadr (Đêm Định Mệnh). Và quả thật, ai sống trọn đêm ấy trong sự tụng niệm (Zikir) và dâng 
lễ nguyện Salah thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi trước đây đã phạm.

Người Muslim thực hiện lễ nguyện Salah Taraweeh trong tháng Ramadan. Đây 
là một trong những Sunnah đặc trưng gắn liền với tháng này, và được cử hành 

sau lễ nguyện Salah I-sha’.

Nhịn Chay
Bài 8

Nhịn Chay
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Những Ai Được Phép Không Nhịn Chay Trong Tháng Ramadan?
Allah Đấng Tối Cao cho phép một số đối tượng được phép không nhịn chay trong tháng 

Ramadan, bao gồm:

1  Người bệnh mà việc nhịn chay có thể gây hại cho sức khỏe.

2  Người già yếu không có khả năng nhịn chay.

3  Người lữ hành đang trong cuộc hành trình.

4  Phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc máu hậu sản.

5  Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú nếu họ lo sợ cho bản thân hoặc cho đứa 
con của mình.

	■ Người không nhịn chay trong tháng Ramadan vì lý do chính đáng thì phải nhịn bù 
mỗi ngày đã bỏ bằng một ngày khác ngoài tháng Ramadan.

	■ Nếu người bệnh không thể nhịn chay do một căn bệnh không có hy vọng chữa 
khỏi thì người đó được miễn không phải nhịn chay Ramadan, và thay vào đó, 
phải cung cấp thức ăn cho một người nghèo tương ứng với mỗi ngày không nhịn.

	■ Nếu một người Muslim đã già yếu và hoàn toàn không thể nhịn chay, thì người 
đó được miễn không phải nhịn chay Ramadan, và chỉ cần cung cấp thức ăn cho 
một người nghèo thay cho mỗi ngày không nhịn.

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Việc Nhịn Chay:

Người Muslim dùng bữa Iftar (bữa ăn xã chay) khi nghe tiếng Azan Maghrib 
(tiếng gọi thông báo vào giờ lễ nguyện). Những người Muslim rất chú 

trọng đến việc chia sẻ bữa Iftar với anh em đồng đạo của mình.
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3

Sau khi xem đoạn video: “Tại sao người 
Muslim nhịn chay Ramadan?” hãy nói về 
những lợi ích mà người Muslim đạt được 
từ việc nhịn chay.

Người Muslim trong khi nhịn chay phải kiêng:

 a) Ăn uống.

 b) Quan hệ vợ chồng.

 c) Tất cả những điều trên.

Số điều làm hư việc nhịn chay là:

 a) 6

 b) 5 

 c) 4

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

2 Allah đã cho phép không nhịn chay đối với một số nhóm người. 
Hãy kể tên một vài nhóm trong số đó và trình bày ý nghĩa, sự 
khôn ngoan đằng sau sự cho phép này.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Câu hỏi 
đánh giá
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Hajj là một trong năm trụ cột của Islam, đồng thời là một trong những hành vi thờ 
phượng cao quý nhất để người Muslim đến gần hơn với Allah Đấng Tối Cao. Về giá trị 
của việc hành hương Hajj, đã được đề cập trong nhiều Hadith của Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم. Trong 
bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nghi thức vĩ đại này.

Hajj Là Gì?
Hajj là một nghi thức thờ phượng trong đó người Muslim có đủ điều kiện và khả 

năng phải đến Makkah Al-Mukarramah để thực hiện một số nghi lễ thờ phượng 
nhất định trong tháng Dhul Hijjah, tháng cuối cùng của năm Hijri.

Hajj là trụ cột thứ năm trong năm trụ cột của Islam.

Niên Lịch Hijri: Là hệ thống lịch được 

tính từ sự kiện di cư (Hijrah) của Thiên 

Sứ صلى الله عليه وسلم từ Makkah Al-Mukarramah đến 

Madinah. Vị thủ lĩnh Umar Bin Al-

Khattab [cầu xin Allah hài lòng về ông] 

đã chọn năm diễn ra cuộc di cư của 

Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم làm mốc khởi đầu cho hệ 

thống Lịch Islam – tức Lịch Hijri. Một 

năm theo Lịch Hijri gồm mười hai tháng, 

khởi đầu bằng tháng Al-Muharram và 

kết thúc bằng tháng Dhul Hijjah. Người 

Muslim sử dụng Lịch Hijri như hệ thống 

chính thức để ghi nhận các sự kiện lịch 

sử quan trọng và xác định thời điểm các 

nghi lễ tôn giáo.

Hành Hương Hajj
Bài 9

Mở đầu
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Tại Sao Chúng Ta Thực Hiện Hajj?
Người Muslim hành hương đến Makkah Al-Mukarramah để đáp lại lời kêu gọi của Allah 

Đấng Tối Cao – lời kêu gọi thực hiện Hajj tại Ngôi Đền Thiêng Liêng (Ka’bah).

Những Mục Đích Và Lợi Ích Của Nghi Thức Hajj:
	■ Noi theo tấm gương của các vị Thiên Sứ Cao Quý, họ đã hành hương Hajj đến Ngôi Đền 

Thiêng Liêng (Ka’bah).

	■ Chuyên tâm thờ phượng, người hành hương dành trọn nhiều ngày chỉ tập trung vào việc 
thờ phượng, liên tục chuyển từ nghi thức thờ phượng này sang nghi thức thờ phượng 
khác.

	■ Gặp gỡ cộng đồng Muslim từ khắp nơi tại các địa điểm thiêng liêng, làm quen, và xây 
dựng mối liên kết và giao lưu với họ.

Hãy thảo luận với những người bạn đã hoàn thành nghĩa vụ Hajj và tìm 
hiểu cảm xúc của họ khi thực hành nghi lễ này.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Hành Hương Hajj
Bài 9

Hành Hương Hajj
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Hajj Là Nghĩa Vụ Bắt Buộc Đối Với Ai?
Hajj là nghĩa vụ bắt buộc một lần trong đời đối với mọi tín đồ Muslim nam và nữ có khả 

năng thực hiện. Bất cứ ai có đủ điều kiện về thể chất và tài chính để thực hiện Hajj, thì Hajj trở 
thành bắt buộc đối với người đó.

	■ Người Muslim chỉ được phép thực hiện Hajj tại một địa điểm cụ thể đó là 
Makkah Al-Mukarramah, và trong thời gian cụ thể của năm (tháng Dhul 
Hijjah).

	■ Hajj bao gồm nhiều nghi thức thờ phượng, bắt buộc người Muslim phải học 
hỏi kỹ lưỡng trước khi lên đường hành hương Hajj.

Những Lưu Ý Liên Quan Đến Hajj:

Hàng năm, Hajj được thực hiện bởi cộng đồng Muslim từ nhiều quốc gia 
khác nhau. Họ hòa làm một trong trang phục Ehram, xóa bỏ mọi sự phân 

biệt giữa người giàu và người nghèo.
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Sau khi xem đoạn video: “Tại sao người 
Muslim hành hương Hajj?” hãy trình bài 
những khía cạnh thể hiện sự tương quan 
giữa nghi thức hành hương Hajj và bản 
năng tự nhiên (Fitrah) của con người.

Người Muslim thực hiện nghĩa vụ Hajj vào:

 a) Tháng Ramadan.

 b) Tháng Dhul-Hijjah.

 c) Tháng December.

Hajj bắt buộc đối với người Muslim:

 a) Một lần trong đời.

 b) Hai lần trong đời.

 c) Bất cứ khi nào có khả năng.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá
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Mục tiêu học tập
Mức độ đánh giá

Không đạt Yếu Khá Giỏi

1 Bạn đã hiểu ý nghĩa của Ibadah (sự thờ 
phượng) không?

2 Bạn có thể kể các điều kiện của Ibadah 
không?

3 Bạn có thể liệt kê các loại Ibadah 
không?

4 Bạn có hiểu ý nghĩa của Taharah (sự 
thanh tẩy) không?

5 Bạn có biết các loại Taharah không?

6 Bạn có thể mô tả cách Wudu không?

7 Bạn có biết những điều làm mất Wudu 
không?

8 Bạn có biết quy định về lau trên tất 
không?

9 Bạn có biết cách tắm Ghusl đúng 
không?

10 Bạn có biết những trường hợp bắt buộc 
tắm Ghusl không?

11 Bạn có biết điều gì bị cấm với người 
đang Junub không?

12 Bạn có biết các loại máu chảy ra từ phụ 
nữ không?

13 Bạn có biết quy định quan trọng về máu 
của phụ nữ không?

14 Bạn có hiểu ý nghĩa của Salah không?

15 Bạn có hiểu tại sao chúng ta hành lễ 
Salah không?

16 Bạn có biết các điều kiện của Salah 
không?

17 Bạn có biết năm lễ nguyện Salah bắt 
buộc không?

18 Bạn có biết cách thực hiện Salah 
không?

19 Bạn có biết quy định về salah Jumuah 
(thứ Sáu) không?

Tự đánh giá
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Mục tiêu học tập
Mức độ đánh giá

Không đạt Yếu Khá Giỏi

20 Bạn có thể hiểu ý nghĩa của Zakah (bố 
thí bắt buộc) không?

21 Bạn có hiểu tại sao chúng ta đóng Zakah 
không?

22 Bạn có thể xác định tài sản phải đóng 
Zakah không?

23 Bạn có thể biết các điều kiện của Zakah 
không?

24 Bạn có thể biết các nhóm được nhận 
Zakah không?

25 Bạn có hiểu ý nghĩa của nhịn chay 
không?

26 Bạn có thể hiểu tại sao chúng ta nhịn 
chay không?

27 Bạn có thể biết các loại nhịn chay bắt 
buộc không?

28 Bạn có thể biết những điều làm hỏng 
nhịn chay không?

29 Bạn có thể biết ai được phép không nhịn 
chay Ramadan không?

30 Bạn có hiểu ý nghĩa của hành hương 
Hajj không?

31 Bạn có hiểu tại sao chúng ta hành 
hương Hajj không?

32 Bạn có biết ai bắt buộc phải thực hiện 
Hajj không?

33 Bạn có thể thực hiện Wudu đúng cách 
không?

34 Bạn có thể thực hiện tắm Ghusl đúng 
cách không?

35 Bạn có thể thực hiện Salah đúng cách 
không?

36 Bạn có cảm nhận sự dễ dàng và khoan 
dung trong Islam không?
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Chương bốn

Những Giáo Luật 
Islam



Các bài học của chương

1 	Trang Phục

2 	Thức Ăn Và Đồ Uống

3 	Giao Dịch Tài Chính

4 	Đạo Đức



Trang Phục

Trang phục mà con người đang mặc là một trong những ân huệ của Allah đã ban 
cho họ, như Allah Đấng Tối Cao đã phán: {Hỡi con cháu của Adam (con người)! Quả 
thật, TA (Allah) đã ban cho các ngươi trang phục để che đậy chỗ xấu hổ của các ngươi 
và để làm vật trang sức. Nhưng trang phục của sự Taqwa (lòng kính sợ Allah) mới là 
tốt hơn cả. Đó là một trong những dấu hiệu của Allah mong rằng họ biết suy ngẫm.} 
[Chương Al-A’raf, câu: 26]. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số quy định liên 
quan đến trang phục.

Những nhu cầu nào được đáp ứng thông qua trang phục?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Bài 1

Mở đầu

Nguyên tắc trong các giao 
dịch, bao gồm trang phục 
đều là được phép. Không 
có sự cấm đoán trừ khi có 
bằng chứng rõ ràng. Tất 
cả những loại trang phục 
bị cấm được đề cập trong 
bài học này đều có bằng 
chứng từ Qur’an hoặc 
Sunnah của Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم.

Nguyên Tắc Cơ Bản Về Trang Phục:
Nguyên tắc cơ bản trong giáo luật đối với trang 

phục là được phép (Mubah). Không có loại trang 
phục nào bị xem là haram (bị cấm) trừ khi có bằng 
chứng rõ ràng về sự cấm đoán trong Qur’an hoặc 
Sunnah của Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم.
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Giới hạn Awrah của nam giới là 

từ rốn đến đầu gối, còn đối với 

phụ nữ thì toàn thân là Awrah 

trước mặt nam giới không phải 

Mahram. Riêng trước những 

người Mahram của cô ấy như 

cha, con trai, anh em trai, thì cô 

được phép để lộ những phần cơ 

thể mà cô thường để lộ trước 

mặt phụ nữ khác - bao gồm: mặt, 

tóc, cổ, cánh tay và bắp chân.

Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم đã nghiêm cấm việc đàn ông bắt chước phụ nữ và phụ nữ bắt chước 
đàn ông. Lệnh cấm này bao gồm cả các kiểu trang phục và cách nói năng. Người 
xem hành vi bắt chước này là một trong những đại tội đáng bị sự trừng phạt của 
Allah và hình phạt từ Ngài nếu không sám hối. Islam muốn bản chất và ngoại hình 
của người đàn ông phải khác biệt với phụ nữ, và cũng yêu cầu như vậy đối với 
phụ nữ, bởi đó chính là bằng chứng cho thấy bản tính tự nhiên lành mạnh và lý 
trí đúng đắn.

Hãy cùng thảo luận 

với bạn bè về những 

lý do nghiêm cấm một 

số loại trang phục.

Trang Phục
Bài 1

Những Loại Trang Phục Bị Cấm:
Allah Đấng Tối Cao đã cấm những loại trang phục sau:

	■ Những trang phục không che kín phần Awrah (vùng 
kín bắt buộc phải che) hoặc làm lộ ra Awrah.

	■ Những trang phục mang tính bắt chước giới tính 
khác, như đàn ông mặc quần áo của phụ nữ và phụ 
nữ mặc quần áo của đàn ông.

	■ Những trang phục thể hiện sự kiêu ngạo, phô 
trương và tự cao.

	■ Những trang phục mang tính xa hoa và hoang phí.

	■ Đối với nam giới, cấm mặc trang phục bằng lụa và 
đeo trang sức bằng vàng.

	■ Cấm mặc những trang phục mang đặc điểm riêng 
biệt của người không phải Muslim, chẳng hạn như 
trang phục của các linh mục và tu sĩ.
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Hãy xác định các loại trang 
phục bị cấm riêng cho nam 
giới và các loại bị cấm chung 
cho cả nam và nữ:

Trang phục 

bắt chước giới 

tính khác.

Bắt chước 

trang phục đặc 

trưng của người 

không phải người 

Muslim.

Trang phục 
không che và 
để lộ Awrah.

Trang phục 

thể hiện sự 

kiêu ngạo, tự
 

phụ

Trang phục mang tính xa hoa và hoang phí.

Mặc lụa và đeo vàng.

Liệu các xu hướng thời trang, phong tục tập quán hay hệ thống luật lệ có 
thể trở thành tiêu chuẩn để xác định trang phục phù hợp cho nam giới và 
nữ giới không?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Bài tập:
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1

2 Chọn câu trả lời đúng: 

	■ Việc đeo vàng bị cấm đối với:

 A) Nam giới.

 B) Nữ giới.

 C) Trẻ em.

	■ Điều bị cấm đối với nam giới là:

 A) Mặc trang phục bằng len.

 B) Mặc trang phục bằng lụa.

 C) Tất cả những điều trên.

Hãy suy ngẫm về các loại trang phục bị cấm, sau đó phân tích 
những lý do đằng sau sự cấm đoán đó.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá
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Người Muslim xem thức ăn và đồ uống là những ân huệ từ Allah, bắt buộc phải biết 
ơn về điều đó. Một trong những cách thể hiện lòng biết ơn đó là sử dụng chúng để có 
sức khỏe thực hiện các hành vi thờ phượng (Ibadah). Trong bài học này, chúng ta sẽ 
tìm hiểu một số quy định và phép lịch sự liên quan đến thức ăn, đồ uống, cũng như 
những loại thực phẩm bị cấm và người Muslim phải tránh xa.

Mục đích của Giáo Luật 
Shari’ah: Là một ngành 
thuộc hệ thống tri thức 
Islam, để hiểu các quy định 
trong giáo luật Shar’ah 
cũng như những điều ẩn 
chứa trong chúng. Ví dụ 
như: Tại sao Allah lại ban 
hành điều luật này? Mục 
đích của quy định đó là gì?

Nguyên Tắc Cơ Bản Về Thức Ăn Và Đồ Uống:
Theo nguyên tắc, tất cả các loại thức ăn và đồ uống đều được phép (Halal) sử dụng, không 

có thứ gì bị cấm ngoại trừ những gì đã được quy định cấm đoán rõ ràng trong Qur’an Cao 
Quý hoặc Sunnah của Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم. Allah Đấng Tối Cao phán: {Hỡi nhân loại! Hãy ăn những 
gì được phép và tốt sạch từ những gì có trên trái đất.} [Chương Al-Baqarah, câu: 168]

Các Loại Thức Ăn Và Đồ Uống Bị Cấm:
Allah Đấng Tối Cao đã nghiêm cấm những loại thức ăn và đồ uống, bao gồm:

Thức Ăn Và Đồ Uống
Bài 2

Mở đầu

	■ Rượu, vì nó làm mất lý trí, trong khi bảo vệ lý trí là một 
trong những mục tiêu quan trọng của giáo luật Islam.

	■ Ma túy và các chất gây nghiện, vì chúng hủy hoại cả tâm 
trí lẫn thể xác.

	■ Thịt từ động vật chết không qua giết mổ đúng cách, hoặc 
không được nhắc Danh Xưng Allah khi giết mổ.

	■ Thịt heo, vì đó là loại thịt ô uế không được phép ăn.

	■ Các loài thú dữ săn mồi như sư tử, hổ, đại bàng, chim 
ưng.

	■ Những con vật được giết để dâng cúng cho các thần linh 
giả tạo như tượng thần.
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Được phép săn bắn và ăn thịt các loài động vật sống trên cạn không thuộc 
loài thú dữ, với điều kiện phải nhắc Danh Xưng Allah (nói: Bismillah) khi bắn 

và phải giết mổ theo giáo luật nếu thấy chúng còn sống.

Những Điều Kiện Nào Để Việc Giết Mổ Được Xem Là Hợp Lệ Theo 
Giáo Luật?
Giết mổ hợp lệ theo luật là hành động cắt tiết (đối với gia súc, gia cầm) hoặc đâm cổ (đối 
với lạc đà) phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1 	Người giết mổ phải là người Muslim, Do Thái hoặc Cơ Đốc (Ahlul Kitab), có đủ nhận 
thức và chủ tâm thực hiện việc giết mổ đó.

2 	Dụng cụ giết mổ phải phù hợp cho việc giết mổ, phải sắc bén có thể làm chảy máu và 
cắt bằng lưỡi sắc của nó, như dao chẳng hạn. Nghiêm cấm việc sử dụng các phương 
pháp để giết chết con vật bằng sức nặng, đập đầu, hoặc bằng cách thiêu đốt như chích 
điện.

3 	Phải nhắc đến Danh Xưng Allah, bằng cách nói: “Bismillah” ngay khi di chuyển tay để cắt 
tiết.

4 	Phải cắt đúng bộ phận bắt buộc phải cắt khi giết mổ, bao gồm: Thực quản, khí quản, hai 
tĩnh mạch cảnh đó là mạch máu lớn ở cổ, hoặc cắt ít nhất ba trong bốn bộ phận này (thì 
việc giết mổ được xem là hợp lệ).

Giáo Luật Về Việc Ăn Các Loài Động Vật Biển (Sông) Là Gì?
Các loài động vật dưới nước và chỉ sống được trong môi trường nước thì được phép ăn 

thịt chúng dù đã chết, như cá, tôm và các loài khác, dù chúng sống ở biển, sông hay ao hồ.

Thức Ăn Và Đồ Uống
Bài 2
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Giáo Luật Về Sản Phẩm Thịt Tại Các Nhà Hàng Và Cửa Hàng:
1  Thịt từ động vật được giết mổ bởi người không phải người Muslim cũng không phải là 

người dân Kinh Sách (Ahlul Kitab: Người Do Thái hoặc Thiên Chúa giáo); như các Phật 
tử, Ấn Độ giáo, hoặc người vô thần, thì sản phẩm thịt đó bị cấm ăn (Haram). Điều này 
bao gồm cả thịt trong các nhà hàng và cửa hàng ở những quốc gia mà phần lớn dân cư 
không phải là người Muslim hoặc dân Kinh Sách.

2  Thịt từ động vật được giết mổ bởi người Muslim hoặc dân Kinh Sách theo phương pháp 
hợp lệ thì được phép ăn (Halal), dựa trên quy định rõ ràng trong Thiên Kinh Qur’an.

3  Thịt từ động vật được giết mổ theo phương pháp không hợp lệ như dùng điện giật, dìm 
nước bởi tín đồ Muslim hoặc dân Kinh Sách đều bị cấm ăn.

4  Nguyên tắc cơ bản là được phép ăn thịt được giết mổ bởi dân Kinh Sách (Do Thái/Cơ 
Đốc), cũng như thịt được bán trong nhà hàng và cửa hàng của họ, nhưng chú ý phải 
nhắc Danh Xưng Allah (đọc: Bismillah) khi ăn. Tuy nhiên, tốt nhất là người Muslim chỉ 
nên ăn những loại thịt đã được xác minh rõ ràng là loại thịt Halal hợp pháp.

Hãy trao đổi với bạn bè về một số trang web giúp bạn tìm mua thực phẩm 
Halal tại đất nước của mình.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Các quy định về sản phẩm thịt bán tại cửa hàng, nhà hàng khác nhau tùy 
theo tôn giáo của người thực hiện giết mổ.
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1

2 Nếu người Do Thái hoặc Cơ Đốc giết mổ con vật, thịt đó được 
phép ăn dù họ không nhắc đến Danh Xưng Allah.

 Đúng	  Sai

Không được phép ăn thịt từ con vật bị giết bằng điện giật.

 Đúng	  Sai

Suy ngẫm về các loại thực phẩm và đồ uống bị cấm, sau đó tìm 
hiểu lý do đằng sau sự cấm đoán đó.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá
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Một trong những nét vĩ đại của tôn giáo Islam là tính toàn diện bao trùm mọi lĩnh vực 
đời sống con người. Điều này thể hiện qua sự quan tâm đặc biệt của Islam trong việc 
điều chỉnh các giao dịch giữa con người, nhằm bảo vệ quyền lợi các bên và ngăn chặn 
mọi hình thức bất công. Xuất phát từ sự quan tâm đó, Islam đã thiết lập hệ thống các 
quy định pháp lý và chuẩn mực điều chỉnh các giao dịch tài chính. Trong bài học này, 
chúng ta sẽ tìm hiểu một số quy định giáo luật về giao dịch tài chính, cũng như những 
lý do đằng sau việc cấm đoán một số hình thức giao dịch.

Giao Dịch Tài Chính Là Gì?
Giao dịch tài chính là những giao dịch có sự trao đổi tài sản (tiền bạc), dù là để đổi lấy một 

tài sản khác như trong mua bán (đổi tiền lấy hàng hóa), hay để đổi lấy một lợi ích sử dụng như 
trong thuê mướn (đổi tiền lấy lợi ích sử dụng), hoặc không có đối giá như trong tặng quà (trao 
tài sản không cần đáp lại).

Nguyên Tắc Căn Bản Trong Giao Dịch Tài Chính:
Nguyên tắc căn bản trong các giao dịch tài chính là được phép. Không có giao dịch tài 

chính nào bị cấm trừ khi có bằng chứng rõ ràng về sự cấm đoán trong Qur’an Cao Quý hoặc 
Sunnah của Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم.

Nguyên tắc căn bản về các 

giao dịch, bao gồm giao dịch tài 

chính là được phép, không có 

sự cấm đoán nào nếu không có 

bằng chứng rõ ràng. Điều này 

trái ngược với các nghi thức 

thờ phượng (Ibadah) - vốn theo 

nguyên tắc chỉ được thực hiện 

khi có bằng chứng cho phép, 

không có nghi thức thờ phượng 

nào được chấp nhận nếu không 

có bằng chứng.

Giao Dịch Tài Chính
Bài 3

Mở đầu
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Các Giao Dịch Tài Chính Bị Cấm:
Allah Đấng Tối Cao đã cấm một số hình thức giao dịch tài chính, bao gồm:
	■ Chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác một cách bất hợp pháp, như: Lừa đảo hoặc 

cưỡng đoạt.

	■ Ép buộc một trong các bên phải tham gia vào một giao dịch trái với ý muốn của họ.

	■ Buôn bán các mặt hàng gây hại cho sức khỏe con người, như rượu, ma túy, thuốc lá và 
những thứ tương tự.

	■ Riba (lãi suất), tức là cho vay tiền với điều kiện bên vay phải hoàn trả nhiều hơn số tiền 
đã vay, ví dụ: trả thêm 5%.

	■ Bán món hàng không rõ ràng, tức là không biết rõ đó là gì, như bán một chiếc hộp mà 
người mua không biết trong đó có gì.

	■ Cờ bạc và cá cược, trong đó người thắng chiếm lấy tài sản của người thua một cách 
phi pháp.

Những Lý Do Cấm Các Giao Dịch Tài Chính:
Những lý do chính dẫn đến việc cấm một số giao dịch tài chính, bao gồm:

1 32
Sự bất công Lãi suất (Riba) Sự không rõ ràng

Trước sự đa dạng của các giao dịch tài chính mà người Muslim thực hiện 
trong cuộc sống hằng ngày, làm thế nào để họ có thể nhận biết được đâu 
là giao dịch được phép và đâu là giao dịch bị nghiêm cấm?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Giao Dịch Tài Chính
Bài 3
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Riba là một trong những hình thức giao dịch tài chính bị nghiêm cấm mạnh 
mẽ nhất trong Islam, bởi những tác hại nghiêm trọng mà nó gây ra. Riba 
được xếp vào hàng những đại trọng tội mà Allah đã cảnh báo sẽ trừng phạt 

nặng nề những ai thực hiện.

Hãy đặt mỗi cụm từ sau vào ô 
thích hợp tương ứng với mối 
liên quan của nó:

Hối lộ

Bán nước 

uống

Bán rượu

Những cuộc 
thi mà người 

tham gia đóng tiền 

và người thắng 
cuộc nhận toàn 
bộ số tiền đó.

Mua quần áo 

qua mạng

Cho một người vay tiền với điều kiện hoàn trả thêm 10%

Buôn bán vật phẩm gây hại

Giao dịch tài chính bị cấm:

Giao dịch tài chính được phép:
Bài tập:

110



1

2 Cờ bạc được phép miễn là hai bên đều tự nguyện.

 Đúng	  Sai

Người Muslim được phép vay lãi nếu có nhu cầu.	

 Đúng	  Sai

Hãy chiêm nghiệm về những giao dịch tài chính bị cấm, rồi tự 
ngẫm về những lý do và mục đích khôn ngoan đằng sau sự cấm 
đoán đó.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

Câu hỏi 
đánh giá
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Islam kêu gọi các tín đồ của mình rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp, 
và Thiên Sứ của Allah صلى الله عليه وسلم đã dạy về tầm quan trọng của đạo đức qua rất nhiều Hadith. 
Người đã gắn kết giữa nhiều hành vi thờ phượng mà người Muslim thực hiện với phẩm 
chất đạo đức tốt. Người Muslim sở hữu những phẩm chất đạo đức cao quý được hứa 
ban những phần thưởng vĩ đại ở cả đời này và Đời Sau. Trong bài học này, chúng ta 
sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của đạo đức trong Islam, cùng với việc trình bày một số 
giá trị và ưu điểm nổi bật của nó.

Đạo Đức Trong Islam:
	■ Đạo đức tốt đẹp giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong Islam. Chúng là một trong 

những mục tiêu trọng yếu của giáo luật Islam, đồng thời cũng là một trong những mục 
đích chính trong sứ mệnh được cử phái đến của Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

	■ Đạo đức có mối liên hệ mật thiết với đức tin – người có đức tin trọn vẹn nhất là người 
có đạo đức tốt nhất. 

	■ Người Muslim sẽ được ban thưởng vì phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình, cũng như 
được ban thưởng vì những lễ nguyện Salah và nhịn chay.

Người Muslim cần thể hiện phẩm chất đạo đức ra sao khi ứng xử với 
người khác? Và liệu những phẩm chất đạo đức này có ảnh hưởng đến 
cách họ đánh giá về Islam không?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thảo luận

Đạo Đức
Bài 4

Mở đầu
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Giá Trị Của Phẩm Chất Đạo Đức Tốt Đẹp:
	■ Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم cho biết rằng điều đưa con người vào 

Thiên Đàng nhiều nhất là: Lòng kính sợ Allah (Taqwa) 
và đạo đức tốt.

	■ Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم cũng cho biết rằng: Quả thật, điều có trọng 
lượng nặng nhất được đặt vào bàn cân từ những việc 
làm thiện tốt của con người vào Ngày Phán Xét chính 
là phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

	■ Và Người صلى الله عليه وسلم khẳng định rằng: Người có vị trí gần Ta 
nhất vào Ngày Phán Xét chính là người có đạo đức 
tốt nhất trong các ngươi.

Bàn cân của con người: Đó sẽ 
là vào Ngày Phán Xét, khi các 
việc thiện và việc xấu của con 
người được cân đo trên một 
chiếc cân đặc biệt - không ai 
biết được hình dạng hay kích 
thước thực sự của nó. Ai có cán 
cân việc thiện nặng hơn sẽ vào 
Thiên Đàng, còn ai có cán cân 
việc xấu nặng hơn sẽ phải vào 
Hỏa Ngục.

Hãy đặt mỗi cụm từ sau vào ô 
thích hợp tương ứng với mối 
liên quan của nó:

Mĩm cười 

với anh em 

Muslim

Giúp đỡ người 

khác

Sự sùng kính

Hợp tác trong 
việc thiện tốt

Dọn vật 

gây hại khỏi 

đường đi

Hi vọng nơi Allah

Trung thực

Những hành vi thờ phượng 
trong trái tim:

Trong những phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp:

Đạo Đức
Bài 4

Bài tập:
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Các Lĩnh Vực Đạo Đức Trong Islam:
Đạo đức trong Islam không giới hạn ở một phạm vi duy nhất mà 

bao trùm nhiều lĩnh vực, bao gồm:

	■ Đạo đức với Allah Đấng Tối Cao: Chẳng hạn như lòng kính 
sợ Allah (Taqwa) và sự chân thành (Ikhlas) trong mọi hành 
động dành cho Ngài.

	■ Đạo đức với Thiên Sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم: Như tình yêu 
thương, sự kính trọng, giữ gìn phép tắc khi nhắc đến Người, 
và Salawat cho Người khi nghe tên Người được nhắc đến.

	■ Đạo đức với giáo luật (Shari’ah): Như chấp nhận các quy 
định của giáo luật với lòng khuất phục và tôn trọng các giáo 
luật đó.

	■ Đạo đức với bản thân: Thể hiện qua sự dịu dàng khi thúc 
đẩy bản thân làm điều tuân lệnh, và kiên quyết ngăn bản thân 
khỏi sự lười biếng.

	■ Đạo đức với người khác: Như sự thật thà, trung thực và 
lòng tin cậy.

	■ Đạo đức với động vật: Như chăm sóc, không đánh đập hay 
hành hạ chúng.

	■ Đạo đức với môi trường: Như gìn giữ môi trường không bị 
ô nhiễm, trồng cây, và không lãng phí các nguồn tài nguyên 
của nó.

Đạo đức trong Islam không chỉ giới hạn trong việc đối xử với con người, 
mà còn mở rộng đến cách đối xử với động vật và môi trường.

Đọc thêm

Để hiểu rõ hơn về đạo đức 
trong Islam, những phẩm 
chất cao quý của nó và ảnh 
hưởng tích cực mà nó mang 
lại cho nhân loại, hãy đọc 
cuốn sách “Islam – Tôn giáo 
của Hòa bình”. Cuốn sách 
này có sẵn trên cửa hàng 
Osoul với nhiều ngôn ngữ 
khác nhau trên thế giới.

Hãy quét mã QR 
để tải sách về.
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1

2

3 Đạo đức trong Islam chỉ giới hạn ở cách ứng xử giữa con người.

 Đúng	  Sai

Sau khi xem đoạn video: “Vẻ đẹp của Islam – The Beauties of 
Islam”. Hãy phân tích cách Islam đáp ứng nhu cầu tinh thần và 
đạo đức của con người.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

Hãy trích dẫn một hadith của Nabi صلى الله عليه وسلم nói về giá trị của đạo đức tốt.

 ..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

Quét mã QR 
để xem video

Câu hỏi 
đánh giá
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Mục tiêu học tập
Mức độ đánh giá

Không đạt Yếu Khá Giỏi

1 Bạn có thể giải thích nguyên tắc cơ bản về 
trang phục không?

2 Bạn đã nhận biết được các loại trang phục 
bị cấm chưa?

3 Bạn đã hiểu nguyên tắc cơ bản về đồ ăn và 
thức uống chưa?

4 Bạn đã nhận biết được các loại đồ ăn bị 
cấm chưa?

5 Bạn đã nhận biết được các loại thức uống 
bị cấm chưa?

6 Bạn đã học được nguyên tắc cơ bản về 
giao dịch tài chính chưa?

7 Bạn đã nhận biết được các giao dịch tài 
chính bị cấm chưa?

8 Bạn có cảm nhận được sự dễ dàng và 
khoan dung trong tôn giáo Islam không?

Tự đánh giá

116



Trong phần kết thúc, chúng tôi xin gửi đến các tín đồ Muslim mới 
những lời khuyên thiết thực sau:

	■ Tích cực học hỏi những kiến thức cần thiết về tôn giáo, đồng thời 
chọn lọc nguồn thông tin đáng tin cậy, dù từ các học giả, các nhà 
truyền giáo, sách vở, tài liệu nghe nhìn.

	■ Áp dụng kiến thức vào thực hành, người Muslim cần phải hành 
động theo những gì mình đã học được từ tri thức hữu ích.

	■ Hãy tiếp cận kiến thức và thực hành từng bước, bởi việc học hỏi, 
rèn luyện đạo đức tốt và thực hiện các hình thức thờ phượng không 
thể đạt được một cách tức thì, mà cần thực hiện từng bước một.

	■ Tránh xa mọi thứ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đức tin, bao 
gồm những điều nghi ngờ về tôn giáo hay các ham muốn dục vọng.

	■ Luôn cầu xin Allah Đấng Tối Cao hướng dẫn đến chân lý và khả 
năng phân biệt sự thật với điều giả dối.

	■ Các quy định trong Islam dựa trên khả năng của con người, vì vậy 
người Muslim thực hiện những gì trong khả năng của mình, không 
nên tự ép buộc bản thân làm điều quá sức.

	■ Tìm kiếm sự đồng hành với những người Muslim ngoan đạo, người 
có thể giúp mình tăng thêm đức tin và đạo đức, đồng thời tránh xa 
những người chìm đắm trong dục vọng và nghi ngờ tôn giáo.

Lời kết
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Bài Kiểm Tra Cuối Kỳ

Họ và tên:

Allah tạo con người mang đặc điểm giống:

Nguồn gốc vật chất tạo nên con người là:

Islam khẳng định nhân loại xuất thân từ dòng dõi của tổ phụ:

Sau sứ mệnh của Muhammad صلى الله عليه وسلم, Allah chỉ chấp nhận một tôn giáo 
duy nhất:

Số trụ cột của Islam:

Khi con người chết, họ bước vào giai đoạn:

Thiên thần

Nước

Ibrahim 
(Abraham)

 Do Thái giáo

3

Hành động và 
thử thách

Shaytan

Đất sét

Isa (Jesus)

Cơ Đốc giáo

4

Thưởng phạt 
và phán xét

Động vật

Lửa

Adam

Islam

5

Hư vô và 
tiêu tan

Tất cả các đáp 
án trên

Đá

Muhammad

Ấn Độ giáo

6

Tất cả các đáp 
án trên

A. Chọn câu trả lời đúng nhất:

Điểm tổng kết:        /40 điểm

15 điểm

1

2

3

5

6

4

118



Allah Đấng Tối Cao phán trong Qur’an rằng Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi nếu 
Ngài muốn, ngoại trừ tội:

Nghĩa từ “Kufuwan” trong lời phán của Allah Đấng Tối Cao: “Wa lam ya kun 
la hu ku fu wan a had.” là:

Mỗi chữ trong Qur’an mà người Muslim đọc được ban thưởng:

Nghĩa từ “Al-Falaq” trong lời phán của Allah Đấng Tối Cao: “Qul a ‘ũ zdu bi 
rab bil fa laq.” là:

Những tên gọi của Qur’an Cao Quý:

Nghĩa từ “A ‘ũ zdu” trong lời phán của Allah Đấng Tối Cao: “Qul a ‘ũ zdu bi 
rab bin n.a.s” là:

Nghĩa từ “Al was waa sil khon n.a.s” trong lời phán của Allah Đấng Tối Cao: 
“Min shar ril was waa sil khon n.a.s.” là:

Giết người

Hoàn hảo

1 ân phước

Bóng tối 
ban đêm

Al-Dhikr

Bề tôi tìm nơi 
ẩn náu và 
nương tựa

Phù thủy

Trộm cắp

Được thờ 
phượng

2 ân phước

Mặt trăng 
mọc

Al-Furqan

Bề tôi tôn 
thờ và đến 
gần (Allah) 

Kẻ đố kỵ

Thờ đa thần 
(Shirk)

Tương 
đương

7 ân phước

Ánh sáng 
bình minh

Al-Kitab

Bề tôi tán 
dương và 
tưởng nhớ

Shaytan

Nói dối

Duy nhất

10 ân phước

Mặt trời ngả 
bóng

Tất cả các đáp 
án trên

Bề tôi phục 
tùng và tuân 

lệnh

Kẻ vô đức tin

7

10

8

11

9

12

13
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Nghĩa từ “Shaa ni a ka” trong lời phán của Allah Đấng Tối Cao: “In naa shaa 
ni a ka hu wal ab tar” là:

Trong những hình thức thờ phượng bằng hành động cơ thể:

Những điều bắt buộc Wudu:

Những điều làm hư Wudu:

Điều kiện của Salah:

Những điều làm hư nhịn chay:

Kẻ ganh 
ghét Ngươi

Tình yêu

Lễ nguyện Salah Ăn uống

Hướng về Qiblah

Tiểu tiện Che phủ Awrah

Đi vòng quanh Ka’bah 
(Tawaf)

Uống Ngủ

Người thương 
yêu Ngươi

Hy vọng

Người tin 
tưởng Ngươi

Lễ nguyện 
Salah

Kẻ quay lưng 
với Ngươi

Tất cả các đáp 
án trên

14

15

B. Phân loại các từ sau vào nhóm thích hợp: 8 điểm
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1. Người Muslim hành hương Hajj trong tháng Ramadan. 

3. Người Muslim được phép ăn thịt heo. 

2. Nam giới Muslim bị cấm đeo vàng. 

4. Nguyên tắc cơ bản trong các giao dịch tài chính là được phép. 

5. Những tín đồ có đức tin (Mu’min) gần Thiên Sứ صلى الله عليه وسلم nhất ở Đời Sau 
là người có đạo đức tốt nhất. 

Lau đầu

Đọc chương 
Al-Fatihah

Rửa hai tay 
đến khuỷu tay

Cúi người 
(Ruku’)

Rửa mặt

Takbiratul 
Ehram

Rửa hai chân

Chào 
Salam

Lau tai

Đọc 
Tashahhud 
(Attahiya)

Súc miệng và 
mũi

Quỳ lạy 
(Sujud)

C. Sắp xếp các bước thực hiện Wudu theo đúng 
thứ tự, bắt đầu từ bước đầu tiên:

D.	Sắp xếp các bước thực hiện Salah theo đúng 
thứ tự, bắt đầu từ bước đầu tiên:

E. Đánh dấu (√) vào câu đúng, (X) vào câu sai:
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